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QUYẾT ĐỊNH
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu 

tiền sử dụng đất; 
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá, xây dựng, điều chỉnh bảng 
giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xây dựng giá đất;

Căn cứ Văn bản số 34/HĐND-TT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận tờ trình số 273/TTr-UBND ngày 
21/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 993/TTr-STC ngày 
14 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai, cụ thể như sau: 

1. Đối với đất ở; đất lõi; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

   Số: 111/2016/QĐ-UBND          

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Lào Cai, ngày 21 tháng 12 năm 2016
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TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong

khu công nghiệp; đất thương mại - dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp không phải là đất thương mại - dịch vụ tại đô thị, nông thôn khu vực I và 
nông thôn khu vực II (Có phụ biểu chi tiết của các huyện, thành phố kèm theo).

Riêng đất lõi trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2017 tạm thời chưa quy định hệ 
số điều chỉnh. UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm rà soát, xây dựng phương án 
khai thác, phương án giá đát cụ thể các lõi đất trên địa bàn thành phố báo cáo UBND 
tỉnh xem xét quyết định trước khi thực hiện thu tiền sử dụng đất.

2. Đối với đất lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi 
trồng thủy sản và đất rừng sản xuất thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh: 
Hệ số điều chỉnh giá đất K = 1.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được áp dụng 
cho tất cả các loại đất tại bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 91/2014/
QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về 
bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định 
số 71/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và Quyết định số 110/2016/QĐ-UBND 
ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy 
định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 

của UBND tỉnh Lào Cai Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và 

Môi trường, Tư pháp; Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 
quyết định thi hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các ý kiến kịp 
thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 
định./.



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 20174

PH
Ụ

 B
IỂ

U
 S

Ố
 0

1
H

Ệ
 S

Ố
 Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

 G
IÁ

 Đ
Ấ

T 
Ở

, Đ
Ấ

T 
T

H
Ư

Ơ
N

G
 M

Ạ
I -

 D
ỊC

H
 V

Ụ
 V

À
 Đ

Ấ
T 

SẢ
N

 X
U

Ấ
T 

K
IN

H
 D

O
A

N
H

 P
H

I N
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P 
K

H
Ô

N
G

 P
H

Ả
I L

À
 Đ

Ấ
T 

T
H

Ư
Ơ

N
G

 M
Ạ

I -
 D

ỊC
H

 V
Ụ

 T
Ạ

I Đ
Ô

 T
H

Ị T
H

U
Ộ

C
 Đ

ỊA
 B

À
N

 T
H

À
N

H
 P

H
Ố

 L
À

O
 C

A
I

(K
èm

 th
eo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

11
/2

01
6/

Q
Đ

-U
BN

D
 n

gà
y 

21
 th

án
g 

12
 n

ăm
 2

01
6 

củ
a 

U
BN

D
 tỉ

nh
 L

ào
 C

ai
)

ST
T

T
ên

 đ
ườ

ng
 p

hố
,

 n
gõ

 p
hố

M
ốc

 x
ác

 đ
ịn

h 
(T

ừ…
…

..đ
ến

…
…

..)

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

91
/2

01
4/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 2

7/
12

/2
01

4;
 Q

Đ
 số

 7
1/

20
15

/
Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

27
/1

2/
20

15
; Q

Đ
 

số
 1

10
/2

01
6/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 
21

/1
2/

20
16

 c
ủa

 U
B

N
D

 tỉ
nh

H
ệ 

số
 

đi
ều

 
ch

ỉn
h 

nă
m

 2
01

7

G
hi

 c
hú

G
iá

 đ
ất

 ở
 

tạ
i Đ

T

G
iá

 đ
ất

 
T

M
-D

V
 tạ

i 
Đ

T

G
iá

 đ
ất

 
SX

K
D

 p
hi

 
N

N
 k

hô
ng

 
ph

ải
 là

 đ
ất

 
T

M
D

V
 tạ

i 
Đ

T

I
Ph

ườ
ng

 L
ào

 C
ai

1

Đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ

Từ
 c

ầu
 K

iề
u 

I đ
ến

 p
hố

 S
ơn

 H
à

20
 0

00
 0

00
16

.0
00

.0
00

 
12

 0
00

 0
00

 1
,2

 

2
Từ

 p
hố

 S
ơn

 H
à 

đế
n 

cầ
u 

C
ốc

 L
ếu

18
 0

00
 0

00
14

.4
00

.0
00

 
10

 8
00

 0
00

 1
,2

 

3
Từ

 c
ầu

 C
ốc

 L
ếu

  đ
ến

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

Tr
i 

Ph
ươ

ng
 h

ết
 p

hư
ờn

g 
Là

o 
C

ai
15

 0
00

 0
00

12
.0

00
.0

00
 

9 
00

0 
00

0
 1

,2
 

4
Ph

ố 
Sơ

n 
H

à
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 c

ầu
 C

hu
i

12
 0

00
 0

00
 9

.6
00

.0
00

 
7 

20
0 

00
0

 1
,0

 
5

Từ
 c

ầu
 C

hu
i đ

ến
 p

hố
 P

ha
n 

B
ội

 C
hâ

u
1 

50
0 

00
0

 1
.2

00
.0

00
 

 9
00

 0
00

 1
,0

 

6
Ph

ố 
Tr

ần
 N

gu
yê

n 
H

ãn
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
C

ôn
g 

H
oa

n
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
1,

1

7
Ph

ố 
Tr

ần
 N

gu
yê

n 
H

ãn
 

(đ
oạ

n 
qu

a 
B

ưu
 đ

iệ
n)

Từ
 đ

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

H
uệ

 đ
ến

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

C
ôn

g 
H

oa
n

7 
00

0 
00

0
 5

.6
00

.0
00

 
4 

20
0 

00
0

 1
,1

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 5

8
Ph

ố 
V

ăn
 C

ao
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
C

ôn
g 

H
oa

n
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
 1

,1
 

9

Ph
ố 

Ph
an

 B
ội

 C
hâ

u

Từ
 c

ầu
 K

iề
u 

I đ
ến

 c
ổn

g 
lê

n 
Đ

ền
 T

hư
ợn

g
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 1

,2
 

10
Từ

 c
ổn

g 
lê

n 
Đ

ền
 T

hư
ợn

g 
đế

n 
ph

ố 
N

ậm
 T

hi
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,2
 

11
Từ

 p
hố

 N
ậm

 T
hi

 đ
ến

 Q
uố

c 
Lộ

 7
0

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,0

 

12
Ph

ố 
N

ậm
 T

hi
Từ

 đ
ầu

 p
hố

 P
ha

n 
Bộ

i C
hâ

u 
đế

n 
ph

ố 
Lê

 L
ợi

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 1
,2

 

13
Ph

ố 
N

gô
 T

hị
 N

hậ
m

Từ
 p

hố
 P

ha
n 

B
ội

 C
hâ

u 
đế

n 
ph

ố 
Lê

 L
ợi

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,2

 

14
Ph

ố 
N

gu
yễ

n 
Th

iệ
p

Từ
 p

hố
 P

ha
n 

B
ội

 C
hâ

u 
đế

n 
ph

ố 
Lê

 L
ợi

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,2

 

15
Ph

ố 
B

ùi
 T

hị
 X

uâ
n

Từ
 p

hố
 P

ha
n 

B
ội

 C
hâ

u 
đế

n 
ph

ố 
Lê

 L
ợi

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,2

 

16
Ph

ố 
Lê

 L
ợi

Từ
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
Th

ái
 H

ọc
 đ

ến
 p

hố
 N

ậm
 T

hi
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,2
 

17
Ph

ố 
N

gu
yễ

n 
Th

ái
 H

ọc
Từ

 c
ầu

 K
iề

u 
I đ

ến
 Q

uố
c 

lộ
 7

0
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 1

,2
 

18
Ph

ố 
N

gu
yễ

n 
C

ôn
g 

H
oa

n
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 đ

ến
 c

ầu
 

ch
ui

4 
50

0 
00

0
 3

.6
00

.0
00

 
2 

70
0 

00
0

 1
,0

 

19
Ph

ố 
H

oà
ng

 D
iệ

u
Từ

 p
hố

 S
ơn

 H
à 

đế
n 

đị
a 

ph
ận

 p
hư

ờn
g 

Ph
ố 

M
ới

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 1
,2

 

20
Q

uố
c 

Lộ
 7

0
Từ

 p
hố

 P
ha

n 
B

ội
 C

hâ
u 

đế
n 

ph
ố 

Tô
 H

iệ
u

1 
50

0 
00

0
 1

.2
00

.0
00

 
 9

00
 0

00
 1

,2
 

21
Từ

 p
hố

 T
ô 

H
iệ

u 
đế

n 
hế

t đ
ịa

 p
hậ

n 
ph

ườ
ng

 
Là

o 
C

ai
1 

50
0 

00
0

 1
.2

00
.0

00
 

 9
00

 0
00

 1
,2

 

22
Ph

ố 
Tô

 H
iệ

u 
(T

uy
ến

 I)
Từ

 Q
uố

c 
lộ

 7
0 

đế
n 

câ
y 

xă
ng

 m
ới

1 
20

0 
00

0
 9

60
.0

00
 

 7
20

 0
00

 1
,2

 

23
Tu

yế
n 

T2
Từ

 Q
uố

c 
lộ

 7
0 

đế
n 

Ph
ố 

Tô
 H

iệ
u

1 
20

0 
00

0
 9

60
.0

00
 

 7
20

 0
00

 1
,2

 

24
Tu

yế
n 

T3
Từ

 Q
uố

c 
lộ

 7
0 

đế
n 

ph
ố 

Tr
iệ

u 
Ti

ến
 T

iê
n

1 
20

0 
00

0
 9

60
.0

00
 

 7
20

 0
00

 1
,2

 

25
Tu

yế
n 

T4
Từ

 Q
uố

c 
lộ

 7
0 

đế
n 

ph
ố 

Tô
 H

iệ
u

1 
20

0 
00

0
 9

60
.0

00
 

 7
20

 0
00

 1
,2

 

26
Ph

ố 
Tr

iệ
u 

Ti
ên

 T
iế

n 
(T

5)
Từ

 tu
yế

n 
2 

đế
n 

tu
yế

n 
4

1 
20

0 
00

0
 9

60
.0

00
 

 7
20

 0
00

 1
,2

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 20176

27
Ph

ố 
N

a 
M

o 
(T

6)
Từ

 T
uy

ến
 2

 đ
ến

 tu
yế

n 
6

1 
20

0 
00

0
 9

60
.0

00
 

 7
20

 0
00

 1
,2

 

28
Ph

ố N
gu

yễ
n Q

ua
ng

 B
ích

Từ
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 k

è 
K

L 
94

12
 0

00
 0

00
 9

.6
00

.0
00

 
7 

20
0 

00
0

 1
,3

 

29
Đ

ườ
ng

 v
ào

 tr
ạm

 
ng

hi
ền

 C
LE

N
K

ER
Từ

 Q
uố

c 
lộ

 7
0 

đế
n 

trạ
m

 n
gh

iề
n 

C
LA

N
K

ER
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 1
,5

 

30
Đ

ườ
ng

 g
iá

p 
kè

 K
L 

94

Từ
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
Q

ua
ng

 B
íc

h 
đế

n 
cầ

u 
C

ốc
 

Lế
u

8 
00

0 
00

0
 6

.4
00

.0
00

 
4 

80
0 

00
0

 1
,6

 

31
Từ

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

Q
ua

ng
 B

íc
h 

đế
n 

B
an

 q
uả

n 
lý

 k
hu

 k
in

h 
tế

 c
ửa

 k
hẩ

u
12

 0
00

 0
00

 9
.6

00
.0

00
 

7 
20

0 
00

0
 1

,3
 

32
C

ác
 n

gõ
 c

òn
 lạ

i c
ủa

 
ph

ườ
ng

 7
00

 0
00

 5
60

.0
00

 
 4

20
 0

00
 1

,5
 

II
Ph

ườ
ng

 P
hố

 M
ới

 - 

33
Ph

ố 
Lê

 N
gọ

c 
H

ân
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 M

in
h 

K
ha

i
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,2
 

34
Ph

ố 
Lư

ơn
g 

N
gọ

c 
Q

uy
ến

Từ
 đ

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

H
uệ

 đ
ến

 p
hố

 M
in

h 
K

ha
i

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 

35
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
Tr

i 
Ph

ươ
ng

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 1
,3

 

36
Ph

ố 
D

ã 
Tư

ợn
g

Từ
 p

hố
 N

gô
 V

ăn
 S

ở 
đế

n 
ph

ố 
Tô

n 
Th

ất
 

Th
uy

ết
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
 1

,5
 

37
Đ

oạ
n 

cò
n 

lạ
i

5 
50

0 
00

0
 4

.4
00

.0
00

 
3 

30
0 

00
0

 1
,3

 

38
Ph

ố 
Ph

ạm
 H

ồn
g 

Th
ái

Từ
 đ

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

H
uệ

 đ
ến

 p
hố

 T
ôn

 T
hấ

t 
Th

uy
ết

7 
00

0 
00

0
 5

.6
00

.0
00

 
4 

20
0 

00
0

 1
,5

 

39
Đ

oạ
n 

cò
n 

lạ
i

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,4

 

40
Ph

ố 
H

ồ 
Tù

ng
 M

ậu
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
  đ

ến
 p

hố
 N

gô
 V

ăn
 

Sở
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 1

,5
 

41
Đ

oạ
n 

cò
n 

lạ
i

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,4

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 7

42
Ph

ố 
Ph

an
 Đ

ìn
h 

Ph
ùn

g
Từ

 Q
uả

ng
 tr

ườ
ng

 G
a 

đế
n 

B
ến

 x
e

20
 0

00
 0

00
 1

6.
00

0.
00

0 
12

 0
00

 0
00

 1
,1

 

43
Ph

ố 
H

ợp
 T

hà
nh

Từ
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 N

gô
 V

ăn
 S

ở
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
 1

,3
 

44
Từ

 N
gô

 V
ăn

 S
ở 

đế
n 

Ph
ạm

 V
ăn

 S
ảo

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,3

 

45

Ph
ố 

N
gô

 V
ăn

 S
ở

Từ
 p

hố
 K

há
nh

 Y
ên

 đ
ến

 p
hố

 D
ã 

Tư
ợn

g
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
 2

,0
 

46
Từ

 p
hố

 D
ã 

Tư
ợn

g 
đế

n 
đư

ờn
g 

N
gu

yễ
n 

H
uệ

4 
50

0 
00

0
 3

.6
00

.0
00

 
2 

70
0 

00
0

 1
,3

 

47
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 K

há
nh

 Y
ên

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,3

 

48
Ph

ố 
Tô

n 
Th

ất
 T

hu
yế

t
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 H

ồ 
Tù

ng
 M

ậu
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,3
 

49
Ph

ố 
Lư

ơn
g 

Th
ế 

V
in

h
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 Đ

in
h 

Đ
ộ 

Li
nh

4 
50

0 
00

0
 3

.6
00

.0
00

 
2 

70
0 

00
0

 1
,3

 

50
Ph

ố 
Lê

 K
hô

i

Từ
 p

hố
 T

riệ
u 

Q
ua

ng
 P

hụ
c 

đế
n 

ph
ố 

N
gu

yễ
n 

Tr
i P

hư
ơn

g 
(đ

oạ
n 

qu
a 

K
30

)
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,3
 

51
Từ

 p
hố

 T
riệ

u 
Q

ua
ng

 P
hụ

c 
đế

n 
ph

ố 
Lư

ơn
g 

N
gọ

c 
Q

uy
ến

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,3

 

52
Ph

ạm
 N

gũ
 L

ão
Từ

 p
hố

 D
ã 

Tư
ợn

g 
đế

n 
ph

ố 
H

ồ 
Tù

ng
 M

ậu
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,3
 

53
Ph

ố 
C

ao
 T

hắ
ng

Từ
 đ

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

H
uệ

 đ
ến

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

Tr
i 

Ph
ươ

ng
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,3
 

54
Ph

ố 
M

in
h 

K
ha

i
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 H

ồ 
Tù

ng
 M

ậu
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 2

,2
 

55
Từ

 H
ồ 

Tù
ng

 M
ậu

 đ
ến

 p
hố

 H
ợp

 T
hà

nh
6 

50
0 

00
0

 5
.2

00
.0

00
 

3 
90

0 
00

0
 1

,4
 

56
Ph

ố 
Tr

iệ
u 

Q
ua

ng
 P

hụ
c

Từ
 đ

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

H
uệ

 đ
ến

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

Tr
i 

Ph
ươ

ng
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,3
 

57
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 D
iệ

u 
đế

n 
ph

ố 
Ph

ùn
g 

H
ưn

g
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,3
 

58
Ph

ố 
Đ

in
h 

C
ôn

g 
Tr

án
g

Từ
 đ

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

H
uệ

 đ
ến

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

Tr
i 

Ph
ươ

ng
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,3
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 20178

59
Ph

ố 
M

ạc
 Đ

ĩn
h 

C
hi

Từ
 p

hố
 P

hạ
m

 H
ồn

g 
Th

ái
 đ

ến
 p

hố
 L

ươ
ng

 
N

gọ
c 

Q
uy

ến
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 1

,7
 

60

Đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ

Từ
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
Tr

i P
hư

ơn
g 

đế
n 

ph
ố 

Ph
ạm

 H
ồn

g 
Th

ái
 (t

rừ
 tr

ướ
c 

Q
uả

ng
 tr

ườ
ng

 
G

a 
Là

o 
C

ai
)

15
 0

00
 0

00
 1

2.
00

0.
00

0 
9 

00
0 

00
0

 1
,3

 

61
Từ

 P
hạ

m
 H

ồn
g 

Th
ái

 đ
ến

 p
hố

 L
ươ

ng
 T

hế
 

V
in

h 
(tr

ừ 
dã

y 
nh

ìn
 v

ào
 Q

uả
ng

 tr
ườ

ng
 G

a)
18

 0
00

 0
00

 1
4.

40
0.

00
0 

10
 8

00
 0

00
 1

,3
 

62
Đ

oạ
n 

cò
n 

lạ
i

14
 0

00
 0

00
 1

1.
20

0.
00

0 
8 

40
0 

00
0

 1
,3

 

63

Ph
ố 

K
há

nh
 Y

ên

Từ
 Đ

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

H
uệ

 đ
ến

 Q
uả

ng
 tr

ườ
ng

 g
a

5 
50

0 
00

0
 4

.4
00

.0
00

 
3 

30
0 

00
0

 1
,3

 

64
Từ

 Q
uả

ng
 tr

ườ
ng

 G
a 

đế
n 

ph
ố 

N
gô

 V
ăn

 S
ở

5 
50

0 
00

0
 4

.4
00

.0
00

 
3 

30
0 

00
0

 1
,3

 

65
Đ

oạ
n 

cò
n 

lạ
i

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,3

 

66
X

un
g 

qu
an

h 
Q

uả
ng

 
trư

ờn
g 

G
a

C
ác

 h
ộ 

nh
ìn

 ra
 Q

uả
ng

 tr
ườ

ng
 G

a
26

 0
00

 0
00

 2
0.

80
0.

00
0 

15
 6

00
 0

00
 1

,1
 

67
Ph

ố 
K

im
 H

ải
Đ

ườ
ng

 n
ối

 từ
 p

hố
 P

ha
n 

Đ
ìn

h 
Ph

ùn
g 

đế
n 

ph
ố 

H
ợp

 T
hà

nh
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,1
 

68
Ph

ố 
H

ồ 
X

uâ
n 

H
ươ

ng
Từ

 N
gô

 V
ăn

 S
ở 

đế
n 

đư
ờn

g 
bờ

 sô
ng

 (P
hạ

m
 

V
ăn

 S
ảo

)
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,1
 

69
Ph

ố 
N

gu
yễ

n 
V

iế
t X

uâ
n

Từ
 p

hố
 N

gô
 V

ăn
 S

ở 
đế

n 
ph

ố 
Đ

in
h 

B
ộ 

Lĩ
nh

 
(K

1)
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,1
 

70
Ph

ố 
Lê

 T
hị

 H
ồn

g 
G

ấm
Từ

 p
hố

 N
gô

 V
ăn

 S
ở 

đế
n 

ph
ố 

Đ
in

h 
B

ộ 
Lĩ

nh
 

(K
2)

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,1

 

71
Ph

ố 
Ph

an
 Đ

ìn
h 

G
ió

t
Từ

 p
hố

 N
gô

 V
ăn

 S
ở 

đế
n 

đư
ờn

g 
đi

 B
ờ 

Sô
ng

 
(K

3)
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 2

,5
 

72
Ph

ố 
M

ai
 V

ăn
 T

y
Từ

 p
hố

 T
ô 

V
ĩn

h 
D

iệ
n 

đế
n 

ph
ố 

Ph
ạm

 V
ăn

 
K

hả
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,2
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 9

73
Ph

ố 
N

gọ
c 

U
yể

n
Từ

 p
hố

 T
ô 

V
ĩn

h 
D

iệ
n 

đế
n 

ph
ố 

Ph
ạm

 V
ăn

 
K

hả
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,2
 

74
Ph

ố 
Đ

in
h 

B
ộ 

Lĩ
nh

Từ
 p

hố
 H

ợp
 T

hà
nh

 đ
ến

 c
ầu

 p
hố

 M
ới

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,5

 

75
Từ

 c
ầu

 P
hố

 M
ới

 đ
ến

 h
ết

 đ
ịa

 p
hậ

n 
ph

ườ
ng

 
Ph

ố 
M

ới
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 2

,0
 

76
N

gu
yễ

n 
Tr

i P
hư

ơn
g

Từ
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 K

há
nh

 Y
ên

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 1
,0

 

77
Ph

ố 
H

oà
ng

 D
iệ

u
Từ

 g
iá

p 
đị

a 
ph

ận
 p

hư
ờn

g 
Là

o 
C

ai
 đ

ến
 h

ết
 

đư
ờn

g
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 2

,0
 

78
Ph

ố 
Ph

ạm
 V

ăn
 S

ảo
Từ

 p
hố

 M
in

h 
K

ha
i đ

ến
 c

ầu
 P

hố
 M

ới
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,3
 

79
Đ

oạ
n 

cò
n 

lạ
i (

từ
 c

ầu
 P

hố
 M

ới
 đ

ến
 h

ết
 đ

ịa
 

ph
ận

 p
hư

ờn
g 

Ph
ố 

M
ới

)
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,3
 

80
Đ

ườ
ng

 Q
uy

 h
oạ

ch
 

(n
gõ

 c
ôn

g 
an

 p
hư

ờn
g)

 
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
Tr

i 
Ph

ươ
ng

1 
50

0 
00

0
 1

.2
00

.0
00

 
 9

00
 0

00
 1

,2
 

81
Đ

ườ
ng

 H
ồ 

K
há

nh
 Y

ên
 

(p
hố

 H
à 

B
ổn

g)
Đ

ườ
ng

 n
ối

 từ
 Q

uả
ng

 tr
ườ

ng
 g

a 
đế

n 
ph

ố 
N

gô
 V

ăn
 S

ở
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,5
 

82
Đ

ườ
ng

 n
ga

ng
 K

30
 (H

à 
C

hư
ơn

g)
Từ

 đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
H

uệ
 đ

ến
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
Tr

i 
Ph

ươ
ng

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,2

 

83
Đ

ườ
ng

 lõ
i K

30
 (L

ê 
K

hô
i)

Từ
 đ

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

H
uệ

 đ
ến

 tu
yế

n 
đư

ờn
g 

ng
an

g 
K

30
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,2
 

84
Ph

ố 
Ph

ùn
g 

H
ưn

g 
(đ

ườ
ng

 tr
ục

 c
hí

nh
)

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 D

iệ
u 

đi
 h

ết
 k

hu
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 Đ

ôn
g 

Ph
ố 

M
ới

 đ
ến

 g
iá

p 
xã

 V
ạn

 H
oà

  
4 

50
0 

00
0

 3
.6

00
.0

00
 

2 
70

0 
00

0
 1

,2
 

85
Ph

ố 
Tô

 V
ĩn

h 
D

iệ
n

Từ
 đ

ườ
ng

 M
11

 đ
ến

 p
hố

 P
hạ

m
 V

ăn
 K

hả
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,2
 

86
Từ

 đ
ườ

ng
 M

10
 (Đ

in
h 

B
ộ 

Lĩ
nh

 b
ờ 

sô
ng

)
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,2
 

87
Ph

ố 
C

ô 
Ti

ên
 (đ

ườ
ng

 
M

21
)

Từ
 p

hố
 T

ô 
V

ĩn
h 

D
iệ

n 
đế

n 
ph

ố 
Ph

ạm
 V

ăn
 

K
hả

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 1
,3

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201710

88
Đ

ườ
ng

 M
18

Đ
ườ

ng
 n

ối
 từ

 đ
ầu

 c
ầu

 P
hố

 M
ới

 đ
ến

 
K

há
nh

 Y
ên

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,3

 

89
Đ

ườ
ng

 Q
H

 so
ng

 so
ng

 
cầ

u 
Ph

ố 
m

ới
Từ

 đ
ườ

ng
 Đ

in
h 

B
ộ 

Lĩ
nh

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 K

3
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,3
 

90
Ph

ố 
N

gũ
 C

hỉ
 S

ơn
Từ

 đ
ườ

ng
 Đ

in
h 

B
ộ 

Lĩ
nh

 đ
ến

 p
hố

 P
hạ

m
 

V
ăn

 S
ảo

1 
80

0 
00

0
 1

.4
40

.0
00

 
1 

08
0 

00
0

 1
,3

 

91
N

gõ
 tổ

 2
6

Từ
 K

há
nh

 Y
ên

 g
iá

p 
kh

u 
Đ

ầu
 m

áy
1 

00
0 

00
0

 8
00

.0
00

 
 6

00
 0

00
 1

,3
 

92
Đ

ườ
ng

 P
hạ

m
 V

ăn
 K

hả
C

uố
i đ

ườ
ng

 K
há

nh
 Y

ên
 - 

B
ờ 

sô
ng

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 1
,6

 

93
Đ

ườ
ng

 lõ
i p

hố
 L

ê 
K

hô
i

C
ác

 đ
ườ

ng
 n

há
nh

 tr
on

g 
kh

u 
TĐ

C
 L

ê 
K

hô
i

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 1
,3

 

94
N

gõ
 tổ

 2
9

Từ
 p

hố
 K

há
nh

 Y
ên

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 sắ

t 
1 

00
0 

00
0

 8
00

.0
00

 
 6

00
 0

00
 1

,3
 

95
N

gõ
 lõ

i đ
ất

 H
TX

 N
hậ

t 
A

nh
1 

50
0 

00
0

 1
.2

00
.0

00
 

 9
00

 0
00

 2
,0

 

96
To

àn
 b

ộ 
kh

u 
vự

c 
So

i 
M

ườ
i 

G
ồm

 c
ác

 tổ
 3

0,
 3

0a
, 3

1,
 3

2
 6

00
 0

00
 4

80
.0

00
 

 3
60

 0
00

 2
,0

 

97
K

hu
 v

ực
 sa

u 
đề

n 
C

ấm
Th

uộ
c 

tổ
 1

5B
 (t

ổ 
33

 c
ũ)

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

98
C

ác
 đ

ườ
ng

 p
hí

a 
sa

u 
hạ

 tầ
ng

 k
è 

bờ
 tả

 sô
ng

 
H

ồn
g

7 
00

0 
00

0
 5

.6
00

.0
00

 
4 

20
0 

00
0

 2
,2

 

99
Đ

ườ
ng

 T
riệ

u 
Q

ua
ng

 
Ph

ục
 k

éo
 d

ài
Từ

 đ
ườ

ng
 T

riệ
u 

Q
ua

ng
 P

hụ
c 

đế
n 

hế
t đ

ườ
ng

 
(lố

i v
ào

 c
ôn

g 
ty

 C
hí

nh
 T

hô
ng

 - 
Tổ

 2
)

1 
00

0 
00

0
 8

00
.0

00
 

 6
00

 0
00

 1
,3

 

10
0

C
ác

 n
gõ

 c
òn

 lạ
i c

ủa
 

ph
ườ

ng
 P

hố
 M

ới
C

ác
 n

gõ
 c

òn
 lạ

i c
ủa

 p
hư

ờn
g 

Ph
ố 

M
ới

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 1

,5
 

10
1

C
ác

 đ
ườ

ng
 q

uy
 h

oạ
ch

 
xu

ng
 q

ua
nh

 Đ
ền

 C
ấm

1 
50

0 
00

0
 1

.2
00

.0
00

 
 9

00
 0

00
 3

,0
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 11

II
I

Ph
ườ

ng
 D

uy
ên

 H
ải

 - 
  

10
2

Ph
ố 

Th
an

h 
N

iê
n

Từ
 p

hố
 H

oà
ng

 L
iê

n 
đế

n 
ph

ố 
Đ

ăn
g 

C
hâ

u
10

 0
00

 0
00

 8
.0

00
.0

00
 

6 
00

0 
00

0
 1

,5
 

10
3

Từ
 p

hố
 Đ

ăn
g 

C
hâ

u 
đế

n 
ph

ố 
D

uy
ên

 H
à

8 
00

0 
00

0
 6

.4
00

.0
00

 
4 

80
0 

00
0

 1
,3

 
10

4
Ph

ố 
H

oà
ng

 L
iê

n
Từ

 c
ầu

 C
ốc

 L
ếu

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 N

hạ
c 

Sơ
n

20
 0

00
 0

00
 1

6.
00

0.
00

0 
12

 0
00

 0
00

 1
,3

 

10
5

Đ
ườ

ng
  N

hạ
c 

Sơ
n

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

Lê
 H

ồn
g 

Ph
on

g
9 

00
0 

00
0

 7
.2

00
.0

00
 

5 
40

0 
00

0
 1

,3
 

10
6

Từ
 p

hố
 L

ê 
H

ồn
g 

Ph
on

g 
đế

n 
ph

ố 
Lư

ơn
g 

K
há

nh
 T

hi
ện

8 
00

0 
00

0
 6

.4
00

.0
00

 
4 

80
0 

00
0

 1
,3

 

10
7

Từ
 p

hố
 L

ươ
ng

 K
há

nh
 T

hi
ện

 đ
ến

 p
hố

 T
rầ

n 
Đ

ăn
g 

N
in

h
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,3
 

10
8

Từ
 p

hố
 T

rầ
n 

Đ
ăn

g 
N

in
h 

đế
n 

ph
ố 

Lê
 Q

uý
 

Đ
ôn

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,3

 

10
9

Ph
ố 

D
uy

ên
 H

à
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 L
iê

n 
đế

n 
ph

ố 
Đ

ăn
g 

C
hâ

u
4 

50
0 

00
0

 3
.6

00
.0

00
 

2 
70

0 
00

0
 1

,3
 

11
0

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,3
 

11
1

Ph
ố 

Đ
ăn

g 
C

hâ
u

Từ
 p

hố
 T

hu
ỷ 

H
oa

 đ
ến

 p
hố

 D
uy

ên
 H

à
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,3
 

11
2

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,2
 

11
3

Ph
ố 

Sơ
n 

Đ
en

Từ
 p

hố
 D

uy
ên

 H
à 

đế
n 

ph
ố 

Th
uỷ

 H
oa

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,2

 
11

4
Ph

ố 
H

ưn
g 

H
oá

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

D
uy

ên
 H

ải
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,3
 

11
5

Ph
ố 

N
gô

 G
ia

 T
ự

Từ
 p

hố
 D

uy
ên

 H
à 

đế
n 

ph
ố 

Lê
 H

ồn
g 

Ph
on

g
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,2
 

11
6

Ph
ố 

Lê
 H

ồn
g 

Ph
on

g
Từ

 đư
ờn

g N
hạ

c S
ơn

 đế
n p

hố
 L

ươ
ng

 K
há

nh
 T

hi
ện

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,2

 
11

7
Ph

ố 
B

a 
C

hù
a

Từ
 p

hố
 Đ

ăn
g 

C
hâ

u 
đế

n 
ph

ố 
D

uy
ên

 H
à

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,2

 
11

8
Ph

ố 
Th

uỷ
 H

oa
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 L
iê

n 
đế

n 
ph

ố 
D

uy
ên

 H
ải

20
 0

00
 0

00
 1

6.
00

0.
00

0 
12

 0
00

 0
00

 1
,2

 
11

9
Ph

ố 
Th

uỷ
 T

iê
n

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

Đ
ăn

g 
C

hâ
u

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 1
,2

 
12

0
Ph

ố 
Lê

 C
hâ

n
Từ

 p
hố

 T
ha

nh
 N

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

H
ưn

g 
H

oá
1 

60
0 

00
0

 1
.2

80
.0

00
 

 9
60

 0
00

 2
,0

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201712

12
1

Đ
ườ

ng
 Đ

iệ
n 

B
iê

n 
(tỉ

nh
 

lộ
 1

56
)

Từ
 đ

ườ
ng

 N
hạ

c 
Sơ

n 
đế

n 
hế

t đ
ất

 Đ
oà

n 
ng

hệ
 

th
uậ

t d
ân

 tộ
c 

Là
o 

C
ai

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,2

 

12
2

Từ
 h

ết
 đ

ất
 Đ

oà
n 

ng
hệ

 th
uậ

t d
ân

 tộ
c 

Là
o 

C
ai

 
đế

n 
đư

ờn
g 

đi
 x

ã 
Đ

ồn
g 

Tu
yể

n
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,2
 

12
3

Từ
 đ

ườ
ng

 đ
i x

ã 
Đ

ồn
g 

Tu
yể

n 
đế

n 
đư

ờn
g 

Th
ủ 

D
ầu

 M
ột

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,2

 

12
4

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i (
từ

 đ
ườ

ng
 đ

i x
ã 

Đ
ồn

g 
Tu

yể
n-

 
C

ầu
 S

ập
)

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,2

 

12
5

Ph
ố 

D
uy

ên
 H

ải

Từ
 U

B
N

D
 p

hư
ờn

g 
đế

n 
trụ

 sở
  C

ôn
g 

ty
 

kh
oá

ng
 sả

n 
30

4
12

 0
00

 0
00

 9
.6

00
.0

00
 

7 
20

0 
00

0
 1

,5
 

12
6

Từ
 tr

ụ s
ở 

30
4 đ

ến
 ng

ã t
ư 

D
uy

ên
 H

ải 
(g

ốc
 đa

 cũ
)

10
 0

00
 0

00
 8

.0
00

.0
00

 
6 

00
0 

00
0

 1
,5

 

12
7

Từ
 tư

 D
uy

ên
 H

ải
 (g

ốc
 đ

a 
cũ

)  
đế

n 
ng

ã 
3 

C
ôn

g 
ty

 T
hi

ên
 H

òa
 A

n
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 1

,3
 

12
8

Từ
 n

gã
 3

 C
ôn

g 
ty

 T
hi

ên
 H

òa
 A

n 
đế

n 
đư

ờn
g 

Th
ủ 

D
ầu

 M
ột

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,2

 

12
9

Ph
ố 

N
gu

yễ
n 

Đ
ức

 C
ản

h
Từ

 p
hố

 D
uy

ên
 H

ải
 đ

ến
 p

hố
 Đ

ăn
g 

C
hâ

u
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,3
 

13
0

Ph
ố 

Lư
ơn

g 
K

há
nh

 
Th

iệ
n

Từ
 đ

ườ
ng

 N
hạ

c S
ơn

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 T

hủ
 D

ầu
 M

ột
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,2
 

13
1

Từ
 đ

ườ
ng

 T
hủ

 D
ầu

 M
ột

 đ
ến

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

Đ
ức

 C
ản

h
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,2
 

13
2

Ph
ố 

Lê
 V

ăn
 H

ưu
Từ

 đ
ườ

ng
 N

hạ
c 

Sơ
n 

đế
n 

ph
ố 

Lư
ơn

g 
K

há
nh

 
Th

iệ
n

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,2

 

13
3

Ph
ố 

N
gu

yễ
n 

Si
êu

Từ
 p

hố
 D

uy
ên

 H
ải

 đ
ến

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

Đ
ức

 
C

ản
h

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,2

 

13
4

Ph
ố 

N
gu

yễ
n 

B
iể

u
Từ

 p
hố

 B
a 

C
hù

a 
đế

n 
ph

ố 
N

gu
yễ

n 
Đ

ức
 C

ản
h

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,2

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 13

13
5

Ph
ố 

K
hù

ng
 K

hắ
c 

K
ho

an
Từ

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

Đ
ức

 C
ản

h 
đế

n 
ph

ố 
N

gu
yễ

n 
B

iể
u

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,2

 

13
6

Ph
ố 

Tr
ần

 Q
ua

ng
 K

hả
i 

(A
2 

cũ
)

Từ
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
Đ

ức
 C

ản
h 

đế
n 

đư
ờn

g 
B

4 
(p

hố
 D

uy
ên

 H
ải

)
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,2
 

13
7

Ph
ố 

Tr
ần

 Đ
ại

 N
gh

ĩa
 

(A
3 

cũ
)

Từ
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
K

hu
yế

n 
đế

n 
đư

ờn
g 

B
4

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 2
,0

 

13
8

Đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
K

hu
yế

n 
(đ

ườ
ng

 B
ổ 

ô)
K

hu
 v

ực
 n

gã
 b

a 
cô

ng
 ty

 V
ận

 tả
i

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 2
,0

 

13
9

N
gõ

 T
hu

ỷ 
H

oa
G

iá
p 

Đ
iệ

n 
M

iề
n 

B
ắc

 II
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,5
 

14
0

Đ
ườ

ng
 N

hạ
c 

Sơ
n 

cũ
Từ

 đ
ườ

ng
 N

hạ
c 

Sơ
n 

đế
n 

hế
t đ

ất
 n

hà
 b

à 
Tr

ần
 

Th
ị L

iê
n 

(s
n 

02
9)

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 1
,5

 

14
1

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i
1 

50
0 

00
0

 1
.2

00
.0

00
 

 9
00

 0
00

 1
,5

 

14
2

Đ
ườ

ng
 v

ào
 Đ

ồn
g 

Tu
yể

n
Từ

 đ
ườ

ng
 Đ

iệ
n 

B
iê

n 
đế

n 
hế

t đ
ịa

 p
hậ

n 
ph

ườ
ng

 D
uy

ên
 H

ải
1 

20
0 

00
0

 9
60

.0
00

 
 7

20
 0

00
 1

,3
 

14
3

Đ
ườ

ng
 b

ờ 
sô

ng
 T

1
Từ

 đ
ườ

ng
 D

uy
ên

 H
ải

 đ
ến

 k
hu

 th
ươ

ng
 m

ại
 

K
im

 T
hà

nh
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
 1

,1
 

14
4

Đ
ườ

ng
 T

2
Đ

oạ
n 

nố
i t

ừ 
đư

ờn
g 

D
uy

ên
 H

ải
 đ

ến
 đ

ườ
ng

 
T1

 g
iá

p 
đấ

t c
ôn

g 
ty

 T
hi

ên
 H

oà
 A

n
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,2
 

14
5

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

Q
H

 
hồ

 số
 6

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 1
,3

 

14
6

Đ
ườ

ng
 v

en
 h

ồ 
số

 6
 

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 1
,3

 

14
7

Đ
ườ

ng
 n

gõ
 x

óm
 tổ

 2
4

Từ
 đ

ườ
ng

 đ
i x

ã 
Đ

ồn
g 

Tu
yể

n 
đế

n 
hế

t đ
ườ

ng
1 

00
0 

00
0

 8
00

.0
00

 
 6

00
 0

00
 1

,2
 

14
8

Đ
ườ

ng
 n

gõ
 x

óm
 tổ

 1
2

Từ
 đ

ườ
ng

 L
ê 

H
ồn

g 
Ph

on
g 

đế
n 

hế
t đ

ườ
ng

 7
00

 0
00

 5
60

.0
00

 
 4

20
 0

00
 1

,5
 

14
9

Cá
c đ

ườ
ng

 th
uộ

c h
ồ 

Đ
ài

 
ph

át
 th

an
h 

tru
yề

n 
hì

nh
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 2

,0
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201714

15
0

Cá
c đ

ườ
ng

 th
uộ

c k
hu

 
dâ

n 
cư

 đ
ườ

ng
 Đ

iện
 B

iên
 

(từ
 tổ

 2
4 

đế
n 

tổ
 2

6)
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 1

,4
 

15
1

Ph
ố 

Tr
ần

 T
ế 

X
ươ

ng
Từ

 p
hố

 N
gu

yế
n 

K
hu

yế
n 

đế
n 

đư
ờn

g 
Đ

iệ
n 

B
iê

n
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 2

,0
 

15
2

Ph
ố 

N
gô

 T
ất

 T
ố

Từ
 p

hố
 T

rầ
n 

Tế
 X

ươ
ng

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 N

hạ
c 

Sơ
n

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 2
,0

 

15
3

Ph
ố 

Tô
 H

iế
n 

Th
àn

h
Từ

 đ
ườ

ng
  Đ

iệ
n 

B
iê

n 
đế

n 
ph

ố 
Tr

ần
 Q

ua
ng

 
K

hả
i

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 2
,0

 

15
4

Ph
ố 

Tr
ần

 Đ
ặn

g
Từ

 đ
ườ

ng
 Đ

iệ
n 

B
iê

n 
đế

n 
N

gu
yễ

n 
K

hu
yế

n
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 2

,0
 

15
5

Đ
ườ

ng
 n

gõ
 x

óm
 tổ

 
19

 A
K

hu
 v

ực
 p

hí
a s

au
 là

n 
dâ

n 
cư

 N
gu

yễ
n 

K
hu

yế
n 

đế
n 

đồ
i T

ru
ng

 tâ
m

 G
iá

o 
dụ

c t
hư

ờn
g 

xu
yê

n
1 

00
0 

00
0

 8
00

.0
00

 
 6

00
 0

00
 2

,0
 

15
6

Đ
ườ

ng
 M

4 
(d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 P
hù

ng
 M

in
h)

Từ
 p

hố
 L

ươ
ng

 K
há

nh
 T

hi
ện

 đ
ến

 p
hố

 L
ê 

H
ồn

g 
Ph

on
g

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 1
,2

 

15
7

C
ác

 n
gõ

 c
òn

 lạ
i c

ủa
 

ph
ườ

ng
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 2
,0

 

15
8

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

kh
u 

vự
c 

lõ
i đ

ất
 N

gu
yễ

n 
Đ

ức
 C

ản
h,

 T
hủ

 D
ầu

 
M

ột
, T

ô 
H

iế
n 

Th
àn

h

Đ
ườ

ng
 M

5 
(từ

 đ
ườ

ng
 T

hủ
 D

ầu
 1

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 

M
6)

6 
50

0 
00

0
 5

.2
00

.0
00

 
 3

.9
00

.0
00

 
 1

,0
 

15
9

C
ác

 đ
ườ

ng
 c

òn
 lạ

i
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

 1
.8

00
.0

00
 

 1
,0

 

16
0

Đ
ườ

ng
 T

2 
ké

o 
dà

i
Đ

ườ
ng

 n
ối

 từ
 T

2 
đế

n 
đư

ờn
g 

Tr
ần

 Đ
ặn

g 
(s

au
 

hồ
 đ

ài
 p

há
t t

ha
nh

 v
à 

tru
yề

n 
hì

nh
 tỉ

nh
 c

ũ)
1 

50
0 

00
0

 1
.2

00
.0

00
 

 9
00

.0
00

 
 1

,0
 

IV
Ph

ườ
ng

 C
ốc

 L
ếu

 - 
16

1

Ph
ố 

C
ốc

 L
ếu

Từ
 n

gã
 5

 đ
ến

 p
hố

 K
im

 Đ
ồn

g
32

 5
00

 0
00

 2
6.

00
0.

00
0 

 1
9.

50
0.

00
0 

 1
,1

 

16
2

Từ
 K

im
 Đ

ồn
g 

đế
n 

ng
ã 

4 
Lê

 V
ăn

 T
ám

 - 
N

gu
yễ

n 
Tr

un
g 

Tr
ực

20
 0

00
 0

00
 1

6.
00

0.
00

0 
12

 0
00

 0
00

 1
,5

 

16
3

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i
18

 0
00

 0
00

 1
4.

40
0.

00
0 

10
 8

00
 0

00
 1

,6
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 15

16
4

Ph
ố 

H
oà

 A
n

Từ
 p

hố
 C

ốc
 L

ếu
 đ

ến
 p

hố
 H

ồn
g 

H
à

32
 5

00
 0

00
 2

6.
00

0.
00

0 
 1

9.
50

0.
00

0 
 1

,1
 

16
5

Ph
ố 

H
ồn

g 
H

à

Từ
 Đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

K
im

 C
hu

ng
32

 5
00

 0
00

 2
6.

00
0.

00
0 

 1
9.

50
0.

00
0 

 1
,1

 

16
6

Từ
 p

hố
 K

im
 C

hu
ng

 đ
ến

 p
hố

 L
ê 

V
ăn

 T
ám

18
 0

00
 0

00
 1

4.
40

0.
00

0 
10

 8
00

 0
00

 1
,6

 

16
7

Từ
 p

hố
 L

ê 
V

ăn
 T

ám
 đ

ến
 p

hố
 P

ha
n 

H
uy

 C
hú

15
 0

00
 0

00
 1

2.
00

0.
00

0 
9 

00
0 

00
0

 1
,6

 

16
8

Từ
 p

hố
 P

ha
n 

H
uy

 C
hú

 đ
ến

 p
hố

 H
oà

ng
 L

iê
n

13
 0

00
 0

00
 1

0.
40

0.
00

0 
7 

80
0 

00
0

 1
,6

 

16
9

Ph
ố 

Sơ
n 

Tù
ng

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

H
ồn

g 
H

à
23

 0
00

 0
00

 1
8.

40
0.

00
0 

13
 8

00
 0

00
 1

,5
 

17
0

Ph
ố 

K
im

 Đ
ồn

g
Từ

 p
hố

 H
ồn

g 
H

à 
đế

n 
ph

ố 
C

ốc
 L

ếu
9 

00
0 

00
0

 7
.2

00
.0

00
 

5 
40

0 
00

0
 1

,5
 

17
1

Ph
ố 

K
im

 C
hu

ng
Từ

 p
hố

 H
ồn

g 
H

à 
đế

n 
ph

ố 
C

ốc
 L

ếu
9 

00
0 

00
0

 7
.2

00
.0

00
 

5 
40

0 
00

0
 1

,5
 

17
2

Ph
ố 

V
õ 

Th
ị S

áu
Từ

 p
hố

 H
ồn

g 
H

à 
đế

n 
ph

ố 
C

ốc
 L

ếu
8 

00
0 

00
0

 6
.4

00
.0

00
 

4 
80

0 
00

0
 1

,4
 

17
3

Ph
ố 

Lý
 T

ự 
Tr

ọn
g

Từ
 p

hố
 H

ồn
g 

H
à 

đế
n 

ph
ố 

C
ốc

 L
ếu

7 
00

0 
00

0
 5

.6
00

.0
00

 
4 

20
0 

00
0

 1
,4

 

17
4

Ph
ố 

Lê
 V

ăn
 T

ám
Từ

 p
hố

 H
ồn

g 
H

à 
đế

n 
ph

ố 
C

ốc
 L

ếu
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
 1

,4
 

17
5

Ph
ố 

Tr
ần

 Q
uố

c 
To

ản
Từ

 p
hố

 H
ồn

g 
H

à 
đế

n 
ph

ố 
C

ốc
 L

ếu
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
 1

,4
 

17
6

Ph
ố 

C
ao

 B
á 

Q
uá

t
Từ

 p
hố

 H
ồn

g 
H

à 
đế

n 
ph

ố 
C

ốc
 L

ếu
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 1

,4
 

17
7

Ph
ố 

Tả
n 

Đ
à

Từ
 p

hố
 H

ồn
g 

H
à 

đế
n 

ph
ố 

C
ốc

 L
ếu

6 
00

0 
00

0
 4

.8
00

.0
00

 
3 

60
0 

00
0

 1
,4

 

17
8

Ph
ố 

N
gu

yễ
n 

C
ôn

g 
Tr

ứ
Từ

 p
hố

 H
ồn

g 
H

à 
đế

n 
ph

ố 
C

ốc
 L

ếu
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 1

,4
 

17
9

Ph
ố 

Ph
an

 H
uy

 C
hú

Từ
 p

hố
 H

ồn
g 

H
à 

đế
n 

ph
ố 

C
ốc

 L
ếu

6 
00

0 
00

0
 4

.8
00

.0
00

 
3 

60
0 

00
0

 1
,5

 

18
0

Ph
ố 

Lê
 Q

uý
 Đ

ôn
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 L
iê

n 
đế

n 
đư

ờn
g 

N
hạ

c 
Sơ

n
7 

50
0 

00
0

 6
.0

00
.0

00
 

4 
50

0 
00

0
 1

,5
 

18
1

Ph
ố 

N
gh

ĩa
 Đ

ô
Từ

 đư
ờn

g H
oà

ng
 L

iên
 đế

n p
hố

 H
oà

ng
 V

ăn
 T

hụ
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,3
 

18
2

Ph
ố 

N
gu

yễ
n 

Tr
un

g 
Tr

ực
Từ

 p
hố

 S
ơn

 T
ùn

g 
đế

n 
ph

ố 
C

ốc
 L

ếu
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,7
 

18
3

Ph
ố 

Ph
an

 C
hu

 T
rin

h
Từ

 đư
ờn

g H
oà

ng
 L

iên
 đế

n p
hố

 H
oà

ng
 V

ăn
 T

hụ
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 1

,5
 

18
4

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201716

18
5

Ph
ố 

Tá
n 

Th
uậ

t
Từ

 p
hố

 H
oà

ng
 H

oa
 T

há
m

 đ
ến

 p
hố

 N
gh

ĩa
 Đ

ô
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

18
6

Từ
 p

hố
 N

gh
ĩa

 Đ
ô 

đế
n 

đế
n 

trư
ờn

g 
m

ầm
 n

on
 

H
oa

 M
ai

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,3

 

18
7

Ph
ố 

H
oà

ng
 V

ăn
 T

hụ
Từ

 đ
ườ

ng
 N

hạ
c S

ơn
 đ

ến
 p

hố
 T

rầ
n 

Đ
ăn

g 
N

in
h

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 

18
8

Ph
ố 

H
oà

ng
 H

oa
 T

há
m

Từ
 ph

ố H
oà

ng
 V

ăn
 T

hụ
 đế

n p
hố

 P
ha

n C
hu

 T
rin

h
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

18
9

Từ
 đư

ờn
g H

oà
ng

 L
iên

 đế
n p

hố
 H

oà
ng

 V
ăn

 T
hụ

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,5

 

19
0

Lư
ơn

g 
V

ăn
 C

an
Từ

 H
oà

ng
 V

ăn
 T

hụ
 đ

ến
 p

hố
 S

ơn
 Đ

ạo
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

19
1

Đ
ườ

ng
 N

hạ
c 

Sơ
n 

Từ
 đư

ờn
g H

oà
ng

 L
iên

 đế
n p

hố
 H

oà
ng

 V
ăn

 T
hụ

9 
00

0 
00

0
 7

.2
00

.0
00

 
5 

40
0 

00
0

 1
,3

 

19
2

Từ
 p

hố
 H

oà
ng

 V
ăn

 T
hụ

 đ
ến

 p
hố

 P
ha

n 
C

hu
 T

rin
h

8 
00

0 
00

0
 6

.4
00

.0
00

 
4 

80
0 

00
0

 1
,3

 

19
3

Từ
 ph

ố P
ha

n C
hu

 T
rin

h đ
ến

 ph
ố T

rầ
n Đ

ăn
g N

in
h

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 

19
4

Từ
 p

hố
 T

rầ
n 

Đ
ăn

g 
N

in
h 

đế
n 

ph
ố 

Lê
 Q

uý
 Đ

ôn
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,5
 

19
5

Ph
ố 

Sơ
n 

Đ
ạo

Từ
 đư

ờn
g H

oà
ng

 L
iên

 đế
n p

hố
 H

oà
ng

 V
ăn

 T
hụ

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,5

 

19
6

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

19
7

Ph
ố 

Tr
ần

 Đ
ăn

g 
N

in
h

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

H
oà

ng
 

V
ăn

 T
hụ

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,5

 

19
8

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

19
9

Ph
ố 

N
gu

yễ
n 

B
ỉn

h 
K

hi
êm

Từ
 đ

ườ
ng

 N
hạ

c 
Sơ

n 
đế

n 
ph

ố 
Lê

 Q
uý

 Đ
ôn

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 

20
0

Ph
ố 

Đ
oà

n 
Th

ị Đ
iể

m
Từ

 đ
ườ

ng
 N

hạ
c S

ơn
 đ

ến
 p

hố
 Đ

ặn
g 

Tr
ần

 C
ôn

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 
20

1
Ph

ố 
Đ

ặn
g 

Tr
ần

 C
ôn

Từ
 p

hố
 T

rầ
n 

Đ
ăn

g 
N

in
h 

đế
n 

ph
ố 

Lê
 Q

uý
 Đ

ôn
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

20
2

Từ
 p

hố
 C

hu
 T

rin
h 

đế
n 

ph
ố 

Sơ
n 

Đ
ạo

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 
20

3
Ph

ố 
N

gô
 Q

uy
ền

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

cố
ng

 ф
20

0
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
 2

,3
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 17

20
4

Đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 L
iê

n
Từ

 c
ầu

 C
ốc

 L
ếu

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 N

hạ
c 

Sơ
n

20
 0

00
 0

00
 1

6.
00

0.
00

0 
12

 0
00

 0
00

 1
,3

 

20
5

Từ
 n

gã
 tư

 C
ốc

 L
ếu

 đ
ến

 p
hố

 L
ê 

Q
uý

 Đ
ôn

18
 0

00
 0

00
 1

4.
40

0.
00

0 
10

 8
00

 0
00

 1
,2

 

20
6

N
gõ

 H
ồn

g 
H

à
B

ao
 q

ua
nh

 c
hợ

 B
 C

ốc
 L

ếu
11

 0
00

 0
00

 8
.8

00
.0

00
 

6 
60

0 
00

0
 1

,5
 

20
7

N
gõ

 A
n 

Si
nh

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

C
ốc

 L
ếu

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 1
,5

 

20
8

N
gõ

 H
oà

ng
 L

iê
n

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

So
i T

iề
n

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 2
,0

 

20
9

Đ
ườ

ng
 v

ào
 U

B
N

D
 

ph
ườ

ng
Từ

 p
hố

 P
ha

n 
C

hu
 T

rin
h 

đế
n 

U
B

N
D

 p
hư

ờn
g 

C
ốc

 L
ếu

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 2
,0

 

21
0

Ph
ố 

K
im

 Đ
ồn

g
Từ

 p
hố

 C
ốc

 L
ếu

 đ
ến

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

Tr
un

g 
Tr

ực
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 2

,0
 

21
1

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

H
ồ 

sở
 L

ao
 đ

ộn
g

Đ
ườ

ng
 Đ

ặn
g 

V
ăn

 N
gữ

 v
à 

cá
c 

đư
ờn

g 
cò

n 
lạ

i
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,5
 

21
2

N
gõ

 H
oà

ng
 V

ăn
 T

hụ
Từ

 H
oà

ng
 V

ăn
 T

hụ
 đ

ến
 Đ

ặn
g 

Tr
ần

 C
ôn

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 1
,7

 

21
3

Đ
ườ

ng
 lê

n 
đồ

i m
ưa

 
A

xí
t

Từ
 đ

ườ
ng

 N
hạ

c 
Sơ

n 
lê

n 
C

ôn
g 

ty
 G

iố
ng

 
câ

y 
trồ

ng
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,5
 

21
4

N
gõ

 Đ
ặn

g 
Tr

ần
 C

ôn
Từ

 Đ
ặn

g 
Tr

ần
 C

ôn
 đ

ến
 S

ơn
 Đ

ạo
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,5
 

21
5

Từ
 p

hố
 Đ

ặn
g 

Tr
ần

 C
ôn

 đ
ến

 n
hà

 tr
ẻ

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 2
,0

 

21
6

N
gõ

 S
ơn

 Đ
ạo

Từ
 p

hố
 S

ơn
 Đ

ạo
 đ

ến
 c

hâ
n 

đồ
i C

ty
 g

iố
ng

 
câ

y 
trồ

ng
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,3
 

21
7

Đ
ườ

ng
 A

n 
D

ươ
ng

 
V

ươ
ng

 (đ
ườ

ng
 D

1)

Từ
 c

ầu
 C

ốc
 L

ếu
 đ

ến
 đ

ườ
ng

 p
hố

 P
ha

n 
H

uy
 

C
hú

 (N
2)

14
 0

00
 0

00
 1

1.
20

0.
00

0 
8 

40
0 

00
0

 2
,4

 

21
8

Từ
  p

hố
 P

ha
n 

H
uy

 C
hú

 (N
2)

 đ
ến

 g
iá

p 
ph

ườ
ng

 K
im

 T
ân

30
 0

00
 0

00
 2

4.
00

0.
00

0 
18

 0
00

 0
00

 1
,2

 

21
9

Ph
ố 

So
i T

iề
n 

(đ
ườ

ng
 

D
2)

Từ
 đ

ườ
ng

 H
ồn

g 
H

à 
đế

n 
gi

áp
 đ

ịa
 p

hậ
n 

ph
ườ

ng
 K

im
 T

ân
13

 0
00

 0
00

 1
0.

40
0.

00
0 

7 
80

0 
00

0
 2

,0
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201718

22
0

Ph
ố 

Đ
in

h 
Lễ

 (N
4)

 T
ừ 

đư
ờn

g 
H

oà
ng

 L
iê

n 
đế

n 
đư

ờn
g 

A
n 

D
ươ

ng
 V

ươ
ng

16
 0

00
 0

00
 1

2.
80

0.
00

0 
9 

60
0 

00
0

 1
,8

 

22
1

Ph
ố 

Lý
 Ô

ng
 T

rọ
ng

Từ
 p

hố
 S

oi
 T

iề
n 

đế
n 

đư
ờn

g 
A

n 
D

ươ
ng

 
V

ươ
ng

9 
00

0 
00

0
 7

.2
00

.0
00

 
5 

40
0 

00
0

 2
,0

 

22
2

Ph
ố 

M
ai

 H
ắc

 Đ
ế

Từ
 p

hố
 S

oi
 T

iề
n 

đế
n 

đư
ờn

g 
A

n 
D

ươ
ng

 
V

ươ
ng

9 
00

0 
00

0
 7

.2
00

.0
00

 
5 

40
0 

00
0

 2
,0

 

22
3

C
ác

 đ
ườ

ng
 n

há
nh

 c
òn

 
lạ

i c
ủa

 q
uy

 h
oạ

ch
 k

è 
sô

ng
 H

ồn
g

9 
00

0 
00

0
 7

.2
00

.0
00

 
5 

40
0 

00
0

 2
,0

 

22
4

N
gõ

 S
ở 

Y
 tế

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

N
gh

ĩa
 Đ

ô
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,5
 

22
5

Đ
ườ

ng
 x

uố
ng

 b
ến

 p
hà

 
cũ

Từ
 p

hố
 H

ồn
g 

H
à 

đế
n 

B
ờ 

K
è

10
 0

00
 0

00
 8

.0
00

.0
00

 
6 

00
0 

00
0

 2
,0

 

22
6

N
gõ

 L
ê 

Q
uý

 Đ
ôn

ng
õ 

lõ
i đ

ất
 c

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 P

hư
ợn

g 
A

nh
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 2

,0
 

22
7

N
gõ

 lõ
i đ

ất
 T

ân
 H

oà
 

A
n

Từ
 n

gõ
 H

oà
ng

 V
ăn

 T
hụ

 đ
ến

 lõ
i đ

ất
 T

ân
 H

oà
 

A
n

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 1
,5

 

22
8

N
gõ

 lõ
i đ

ất
 T

há
i S

ơn
Từ

 p
hố

 Đ
ặn

g 
Tr

ần
 C

ôn
 v

ào
 lõ

i đ
ất

 T
há

i S
ơn

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 1
,7

 

22
9

N
gõ

 N
gô

 Q
uy

ền
 

(Đ
ườ

ng
 

Từ
 đ

ườ
ng

 N
gô

 Q
uy

ền
 đ

ến
 đ

ườ
ng

 D
2

8 
00

0 
00

0
 6

.4
00

.0
00

 
4 

80
0 

00
0

 2
,0

 

23
0

N
gõ

 T
rạ

m
 đi

ện
 H

ồn
g H

à
Từ

 đ
ườ

ng
 H

ồn
g 

H
à 

đế
n 

đư
ờn

g 
D

1
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,5
 

23
1

N
gõ

 T
rầ

n 
Đ

ăn
g 

N
in

h
Từ

 đ
ườ

ng
 T

rầ
n 

Đ
ăn

g 
N

in
h 

đế
n 

lõ
i H

ồn
g 

N
gọ

c
1 

50
0 

00
0

 1
.2

00
.0

00
 

 9
00

 0
00

 2
,0

 

23
2

N
gõ

 c
ốn

g 
Ф

20
0 

tổ
 3

7
Từ

 g
iá

p 
đị

a 
ph

ận
 p

hư
ờn

g 
K

im
 T

ân
 đ

ến
 p

hố
 

N
gô

 Q
uy

ền
1 

50
0 

00
0

 1
.2

00
.0

00
 

 9
00

 0
00

 1
,5

 

23
3

Đ
ườ

ng
 q

uy
 h

oạ
ch

 
trư

ớc
 tr

ụ 
sở

 U
B

N
D

 
ph

ườ
ng

 C
ốc

 L
ếu

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 V

ăn
 T

hụ
 đ

ến
 đ

ườ
ng

 
H

oà
ng

 L
iê

n
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 2

,0
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 19

23
4

C
ác

 đ
ườ

ng
 q

uy
 h

oạ
ch

 
lõ

i đ
ất

 N
hạ

c 
Sơ

n 
- T

rầ
n 

Đ
ăn

g 
N

in
h 

- Đ
oà

n 
Th

ị Đ
iể

m
 - 

N
gu

yễ
n 

B
ỉn

h 
K

hi
êm

 
(lõ

i đ
ất

 T
há

i L
ào

)

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 2
,0

 

23
5

C
ác

 n
gõ

 c
òn

 lạ
i c

ủa
 

ph
ườ

ng
1 

00
0 

00
0

 8
00

.0
00

 
 6

00
 0

00
 1

,5
 

V
Ph

ườ
ng

 K
im

 T
ân

 - 
  

23
6

Đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
Đ

oạ
n 

từ
 n

gã
 6

 đ
ến

 c
ầu

 B
ắc

 C
ườ

ng
10

 0
00

 0
00

 8
.0

00
.0

00
 

6 
00

0 
00

0
 1

,7
 

23
7

Ph
ố 

N
gô

 Q
uy

ền
Từ

 C
ốn

g 
Ф

20
0 

đế
n 

ph
ố 

Q
uy

 H
oá

8 
00

0 
00

0
 6

.4
00

.0
00

 
4 

80
0 

00
0

 2
,0

 

23
8

Từ
 p

hố
 Q

uy
 H

oá
 đ

ến
 p

hố
 Y

ết
 K

iê
u

6 
50

0 
00

0
 5

.2
00

.0
00

 
3 

90
0 

00
0

 1
,7

 

23
9

Ph
ố 

Lý
 C

ôn
g 

U
ẩn

Từ
 p

hố
 N

gã
 6

 đ
ến

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

D
u

6 
50

0 
00

0
 5

.2
00

.0
00

 
3 

90
0 

00
0

 2
,0

 

24
0

Từ
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
D

u 
đế

n 
ph

ố 
N

gô
 Q

uy
ền

7 
50

0 
00

0
 6

.0
00

.0
00

 
4 

50
0 

00
0

 3
,0

 

24
1

Ph
ố 

N
gu

yễ
n 

D
u

Từ
 H

oà
ng

 L
iê

n 
đế

n 
Lý

 C
ôn

g 
U

ẩn
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
 3

,0
 

24
2

Lý
 C

ôn
g 

U
ẩn

 đ
ến

 N
gô

 Q
uy

ền
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 2

,0
 

24
3

Ph
ố 

Y
ết

 K
iê

u
Từ

 n
gã

 6
 đ

ến
 p

hố
 N

gô
 Q

uy
ền

4 
50

0 
00

0
 3

.6
00

.0
00

 
2 

70
0 

00
0

 1
,5

 

24
4

Đ
ườ

ng
 ba

o t
rư

ờn
g c

ấp
 II

Đ
oạ

n 
nố

i t
ừ 

ph
ố 

Lê
 L

ai
 đ

ến
 p

hố
 V

ạn
 H

oa
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 2

,0
 

24
5

Ph
ố 

V
ạn

 H
oa

Từ
 p

hố
 N

gô
 Q

uy
ền

 đ
ến

 p
hố

 L
ý 

C
ôn

g 
U

ẩn
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

24
6

Ph
ố 

C
hu

 V
ăn

 A
n

Từ
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
D

u 
đế

n 
ph

ố 
Lý

 Đ
ạo

 T
hà

nh
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

24
7

Ph
ố 

K
im

 T
hà

nh
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 L
iê

n 
đế

n 
ph

ố 
Tu

ệ 
Tĩ

nh
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

24
8

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ba
n 

Q
LD

A
 6

61
 

và
 c

ác
 n

há
nh

 x
un

g 
qu

an
h

1 
80

0 
00

0
 1

.4
40

.0
00

 
1 

08
0 

00
0

 2
,0

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201720

24
9

Đ
ườ

ng
 Q

uy
 H

oạ
ch

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

Tr
ần

 B
ìn

h 
Tr

ọn
g

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 2
,0

 

25
0

Đ
ườ

ng
 N

hạ
c 

Sơ
n

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

Q
ua

ng
 M

in
h

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 

25
1

Từ
 p

hố
 Q

ua
ng

 M
in

h 
đế

n 
ph

ố 
Lê

 Q
uý

 Đ
ôn

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 

25
2

Ph
ố 

Tu
ệ 

Tĩ
nh

Từ
 p

hố
 H

àm
 N

gh
i đ

ến
 p

hố
 M

ườ
ng

 T
ha

n
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 2

,0
 

25
3

Đ
ườ

ng
 b

ao
 q

ua
nh

 c
hợ

 
N

gu
yễ

n 
D

u
Từ

 p
hố

 L
ý 

C
ôn

g 
U

ẩn
 đ

ến
 h

ết
 đ

ườ
ng

 b
ao

 
qu

an
h 

ch
ợ

6 
50

0 
00

0
 5

.2
00

.0
00

 
3 

90
0 

00
0

 2
,0

 

25
4

Đ
oạ

n 
sa

u 
là

n 
dâ

n 
cư

  N
gô

 Q
uy

ền
 (n

ối
 

vớ
i đ

ườ
ng

 b
ao

 c
hợ

  
N

gu
yễ

n 
D

u)

Đ
oạ

n 
sa

u 
là

n 
dâ

n 
cư

 N
gô

 Q
uy

ền
6 

50
0 

00
0

 5
.2

00
.0

00
 

3 
90

0 
00

0
 2

,0
 

25
5

Ph
ố 

X
uâ

n 
D

iệ
u

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

H
àm

 N
gh

i
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

25
6

Ph
ố 

Tr
ần

 B
ìn

h 
Tr

ọn
g

Từ
 p

hố
 X

uâ
n 

D
iệ

u 
đế

n 
ph

ố 
K

im
 T

hà
nh

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 2
,0

 

25
7

Từ
 K

im
 T

hà
nh

 đ
ến

 H
àm

 N
gh

i
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 2

,0
 

25
8

Ph
ố 

V
ạn

 P
hú

c

Từ
 p

hố
 L

ê 
Đ

ại
 H

àn
h 

đế
n 

đư
ờn

g 
A

n 
D

ươ
ng

 
V

ươ
ng

 ( 
D

1 
kè

 sô
ng

 H
ồn

g)
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 1

,5
 

25
9

Đ
oạ

n 
từ

 c
ầu

 P
hố

 M
ới

 đ
ến

 h
ết

 đ
ườ

ng
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 3

,0
 

26
0

Từ
 p

hố
 L

ê 
Đ

ại
 H

àn
h 

đế
n 

gi
áp

 c
ầu

 P
hố

 M
ới

6 
00

0 
00

0
 4

.8
00

.0
00

 
3 

60
0 

00
0

 1
,5

 

26
1

Ph
ố 

Lý
 Đ

ạo
 T

hà
nh

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

Q
uy

 H
oá

4 
50

0 
00

0
 3

.6
00

.0
00

 
2 

70
0 

00
0

 2
,5

 

26
2

Ph
ố 

Q
uy

 H
oá

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

Lý
 C

ôn
g 

U
ẩn

7 
50

0 
00

0
 6

.0
00

.0
00

 
4 

50
0 

00
0

 2
,5

 

26
3

Từ
 L

ý 
C

ôn
g 

U
ẩn

 đ
ến

 N
gô

 Q
uy

ền
6 

50
0 

00
0

 5
.2

00
.0

00
 

3 
90

0 
00

0
 2

,5
 

26
4

N
gõ

 Q
uy

 H
óa

C
ác

 đ
ườ

ng
 tr

on
g 

lõ
i đ

ất
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

Th
ái

 
Sơ

n
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 2

,0
 

26
5

Ph
ố 

Tr
ần

 N
hậ

t D
uậ

t
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 L
iê

n 
đế

n 
ph

ố 
B

à 
Tr

iệ
u

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 2
,5

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 21

26
6

Đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 L
iê

n
Từ

 p
hố

 L
ê 

Q
uý

 Đ
ôn

 đ
ến

 c
ầu

 K
im

 T
ân

15
 0

00
 0

00
 1

2.
00

0.
00

0 
9 

00
0 

00
0

 1
,4

 
26

7
Ph

ố 
Q

ua
ng

 M
in

h
Từ

 đ
ườ

ng
 N

hạ
c 

Sơ
n 

đế
n 

ph
ố 

Tr
un

g 
Đ

ô
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,6
 

26
8

Ph
ố 

M
ườ

ng
 T

ha
n

Từ
 đ

ườ
ng

 N
hạ

c 
Sơ

n 
đế

n 
Lý

 C
ôn

g 
U

ẩn
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 2

,0
 

26
9

Từ
 L

ý 
C

ôn
g 

U
ẩn

 đ
ến

 T
rư

ờn
g 

N
ội

 tr
ú

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 2
,0

 
27

0
N

gõ
 N

hạ
c 

Sơ
n

Từ
 N

hạ
c 

Sơ
n 

đế
n 

ch
ân

 đ
ồi

 N
hạ

c 
Sơ

n
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 2

,0
 

27
1

Ph
ố 

K
im

 H
oa

Từ
 p

hố
 A

n 
Ph

ú 
đế

n 
ph

ố 
Tr

un
g 

Đ
ô

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 2
,0

 
27

2
Ph

ố 
Lê

 L
ai

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

N
gô

 Q
uy

ền
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 2

,0
 

27
3

Ph
ố 

Tr
un

g 
Đ

ô
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 L
iê

n 
đế

n 
đư

ờn
g 

N
hạ

c 
Sơ

n
5 

50
0 

00
0

 4
.4

00
.0

00
 

3 
30

0 
00

0
 2

,0
 

27
4

Ph
ố 

Lê
 Đ

ại
 H

àn
h

Từ
 p

hố
 Q

uy
 H

óa
 đ

ến
 p

hố
 Y

ết
 K

iê
u

 4
 0

00
 0

00
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 2
,0

 
27

5
Ph

ố 
A

n 
Ph

ú
Từ

 đ
ườ

ng
 N

hạ
c 

Sơ
n 

đế
n 

ph
ố 

Q
ua

ng
 M

in
h

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 1
,7

 
27

6
Ph

ố 
Lê

 H
ữu

 T
rá

c
Từ

 p
hố

 H
àm

 N
gh

i đ
ến

 p
hố

 T
ôn

 T
hấ

t T
ùn

g
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 2

,0
 

27
7

Ph
ố 

Tâ
n 

A
n

Từ
 p

hố
 K

im
 H

à 
đế

n 
ph

ố 
Lê

 H
ữu

 T
rá

c
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 2

,0
 

27
8

Ph
ố 

K
im

 H
à

Từ
 p

hố
 H

àm
 N

gh
i đ

ến
 p

hố
 T

ôn
 T

hấ
t T

ùn
g

5 
50

0 
00

0
 4

.4
00

.0
00

 
3 

30
0 

00
0

 2
,0

 
27

9
Ph

ố 
Tô

n 
Th

ất
 T

ùn
g

Từ
 p

hố
 K

im
 H

à 
đế

n 
Ph

ạm
 N

gọ
c 

Th
ạc

h
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 2

,5
 

28
0

Ph
ố 

Ph
ạm

 N
gọ

c 
Th

ạc
h 

Từ
 p

hố
 H

àm
 N

gh
i đ

ến
 T

ôn
 T

hấ
t T

ùn
g

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 2
,5

 
28

1
Ph

ố 
H

àm
 N

gh
i

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

Q
uố

c 
Lộ

 4
D

8 
00

0 
00

0
 6

.4
00

.0
00

 
4 

80
0 

00
0

 2
,0

 
28

2
Từ

 p
hố

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

N
gã

 6
10

 0
00

 0
00

 8
.0

00
.0

00
 

6 
00

0 
00

0
 2

,0
 

28
3

Ph
ố 

B
à 

Tr
iệ

u
Từ

 p
hố

 T
uệ

 T
ĩn

h 
đế

n 
ng

ã 
6

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 2
,0

 

28
4

Q
uố

c 
Lộ

 4
D

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 L

iê
n 

(đ
ầu

 c
ầu

 K
im

 T
ân

) 
đế

n 
đư

ờn
g 

H
àm

 N
gh

i
4 

30
0 

00
0

 3
.4

40
.0

00
 

2 
58

0 
00

0
 1

,5
 

28
5

Đ
oạ

n 
từ

 đ
ườ

ng
 H

àm
 N

gh
i đ

ến
 c

ầu
 số

 4
 c

ũ
4 

25
0 

00
0

 3
.4

00
.0

00
 

2 
55

0 
00

0
 1

,5
 

28
6

Đ
oạ

n 
từ

 c
ầu

 số
 4

 c
ũ 

đế
n 

đư
ờn

g 
và

o 
lò

 m
ổ

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 2
,0

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201722

28
7

Q
uố

c 
Lộ

 4
D

Từ
 đ

ườ
ng

 v
ào

 lò
 m

ổ 
đế

n 
hế

t đ
ịa

 p
hậ

n 
ph

ườ
ng

 K
im

 T
ân

1 
50

0 
00

0
 1

.2
00

.0
00

 
 9

00
 0

00
 2

,0
 

28
8

Ph
ố 

Th
an

h 
Ph

ú
Từ

 p
hố

 H
àm

 N
gh

i đ
ến

 p
hố

 T
ôn

 T
hấ

t T
ùn

g
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 2

,0
 

28
9

Ph
ô 

Đ
ào

 D
uy

 T
ừ

Từ
 p

hố
 H

àm
 N

gh
i đ

ến
 p

hố
 T

ôn
 T

hấ
t T

ùn
g

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 2
,5

 

29
0

Ph
ố 

Ph
ú 

B
ìn

h
Từ

 p
hố

 L
ý 

Đ
ạo

 T
hà

nh
 đ

ến
 p

hố
 L

ê 
La

i
4 

50
0 

00
0

 3
.6

00
.0

00
 

2 
70

0 
00

0
 2

,0
 

29
1

Ph
ố 

C
ao

 S
ơn

Từ
 p

hố
 K

im
 T

hà
nh

 đ
ến

 h
ết

 đ
ườ

ng
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,5
 

29
2

Đ
ườ

ng
 n

ối
 số

 1
Từ

 p
hố

 N
gô

 Q
uy

ền
 đ

ến
 p

hố
 L

ê 
Đ

ại
 H

àn
h

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,5

 

29
3

Đ
ườ

ng
 n

ối
 số

 2
Từ

 p
hố

 N
gô

 Q
uy

ền
 đ

ến
 p

hố
 L

ê 
Đ

ại
 H

àn
h

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,5

 

29
4

Đ
ườ

ng
 n

ối
 số

 3
Từ

 p
hố

 N
gô

 Q
uy

ền
 đ

ến
 p

hố
 L

ê 
Đ

ại
 H

àn
h

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,5

 

29
5

Đ
ườ

ng
 n

ối
 số

 4
Từ

 p
hố

 N
gô

 Q
uy

ền
 đ

ến
 p

hố
 L

ê 
Đ

ại
 H

àn
h

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,5

 

29
6

Đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
Đ

ìn
h 

C
hi

ểu
Từ

 p
hố

 M
ườ

ng
 T

ha
n 

đế
n 

ng
ã 

6
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,5
 

29
7

Đ
ườ

ng
 N

hạ
c 

Sơ
n 

cũ
Đ

ối
 d

iệ
n 

dả
i c

ây
 x

an
h 

đư
ờn

g 
N

hạ
c 

Sơ
n

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 2
,0

 

29
8

N
gõ

 M
ườ

ng
 T

ha
n

Từ
 p

hố
 M

ườ
ng

 T
ha

n 
đế

n 
ph

ố 
B

à 
Tr

iệ
u

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 2
,0

 

29
9

N
gõ

 x
ưở

ng
 in

Từ
 p

hố
 M

ườ
ng

 T
ha

n 
đế

n 
D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

H
oà

ng
 S

ơn
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 2

,0
 

30
0

N
gõ

 T
rư

ờn
g 

N
ội

 tr
ú

Từ
 p

hố
 M

ườ
ng

 T
ha

n 
đế

n 
ph

ố 
Q

uy
 H

oá
1 

50
0 

00
0

 1
.2

00
.0

00
 

 9
00

 0
00

 1
,5

 

30
1

N
gõ

 C
ốn

g 
Ф

20
0 

tổ
 3

3
Từ

 H
oà

ng
 L

iê
n 

đế
n 

ph
ố 

N
gô

 Q
uy

ền
1 

50
0 

00
0

 1
.2

00
.0

00
 

 9
00

 0
00

 1
,5

 

30
2

N
há

nh
 n

ối
 5

Từ
 p

hố
 N

gô
 Q

uy
ền

 đ
ến

 p
hố

 L
ê 

Đ
ại

 H
àn

h
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 2

,5
 

30
3

N
gõ

 v
ào

 lò
 m

ổ
Từ

 Q
uố

c 
lộ

 4
D

 đ
ến

 lò
 m

ổ
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,0
 

30
4

B
ế 

V
ăn

 Đ
àn

Từ
 B

ế V
ăn

 Đ
àn

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 P

hạ
m

 N
gọ

c T
hạ

ch
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 2

,0
 

30
5

Từ
 Đ

ào
 D

uy
 T

ừ 
đế

n 
Ph

ạm
 N

gọ
c 

Th
ạc

h
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 2

,0
 

30
6

Đ
ườ

ng
 qu

y h
oạ

ch
 hồ

 số
 1

To
àn

 b
ộ 

đư
ờn

g 
qu

y 
ho

ạc
h 

tro
ng

 h
ồ 

số
 1

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 2
,0

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 23

30
7

N
gõ

 N
gô

 Q
uy

ền
Từ

 p
hố

 N
gô

 Q
uy

ền
 đ

ến
 b

ờ 
sô

ng
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 3

,0
 

30
8

Đ
ườ

ng
 Q

H
 lõ

i đ
ất

 C
ty

 
C

ao
 M

in
h

To
àn

 b
ộ 

đư
ờn

g 
qu

y 
ho

ạc
h 

lõ
i đ

ất
 

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 2
,0

 

30
9

Ph
ố 

A
n 

B
ìn

h
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 L
iê

n 
đế

n 
ph

ố 
Q

ua
ng

 M
in

h
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,5
 

31
0

Ph
ố 

A
n 

N
hâ

n
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 L
iê

n 
đế

n 
ph

ố 
Q

ua
ng

 M
in

h
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 1

,7
 

31
1

Đ
ườ

ng
 A

n 
D

ươ
ng

 
V

ươ
ng

 (đ
ườ

ng
 D

1)

Từ
 g

iá
p 

ph
ườ

ng
 C

ốc
 L

ếu
 đ

ến
 p

hố
 N

gu
yễ

n 
D

u 
(N

8)
30

 0
00

 0
00

 2
4.

00
0.

00
0 

18
 0

00
 0

00
 1

,1
 

31
2

Từ
  p

hố
 N

gu
yễ

n D
u (

N
8)

 đế
n c

hâ
n c

ầu
 P

hố
 M

ới
12

 0
00

 0
00

 9
.6

00
.0

00
 

7 
20

0 
00

0
 2

,4
 

31
3

Ph
ố 

So
i T

iề
n 

(đ
ườ

ng
 

D
2)

Từ
 g

iá
p 

đị
a 

ph
ận

 p
hư

ờn
g 

C
ốc

 L
ếu

 đ
ến

 p
hố

 
N

gu
yễ

n 
D

u 
(N

8)
10

 0
00

 0
00

 8
.0

00
.0

00
 

6 
00

0 
00

0
 2

,2
 

31
4

C
ác

 đ
ườ

ng
 c

òn
 lạ

i
8 

00
0 

00
0

 6
.4

00
.0

00
 

4 
80

0 
00

0
 2

,2
 

31
5

N
gõ

 B
à 

Tr
iệ

u
Đ

ối
 d

iệ
n 

cổ
ng

 tr
ườ

ng
 L

ê 
V

ăn
 T

ám
1 

50
0 

00
0

 1
.2

00
.0

00
 

 9
00

 0
00

 2
,0

 
31

6
N

gã
 S

áu
C

ác
 lô

 đ
ất

 b
ao

 q
ua

nh
 N

gã
 S

áu
24

 0
00

 0
00

 1
9.

20
0.

00
0 

14
 4

00
 0

00
 1

,3
 

31
7

Đ
ườ

ng
 T

1+
 đ

ườ
ng

 Q
H

 
hồ

 số
 6

Từ
 đ

ườ
ng

 N
hạ

c 
Sơ

n 
đế

n 
gi

áp
 D

uy
ên

 H
ải

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 1
,3

 

31
8

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

qu
y 

ho
ạc

h 
(k

hu
 v

ực
 n

hà
 

m
áy

 g
ạc

h 
Tu

yl
en

 c
ũ)

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 4
,0

 

31
9

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

kh
u 

du
 lị

ch
 si

nh
 th

ái
 C

hi
ến

 
Th

ắn
g

C
ác

 đ
ườ

ng
 b

ố 
trí

 T
ái

 đ
ịn

h 
cư

 th
uộ

c 
kh

u 
du

 
lịc

h 
si

nh
 th

ái
 C

hi
ến

 T
hắ

ng
2 

30
0 

00
0

 1
.8

40
.0

00
 

1 
38

0 
00

0
 3

,0
 

32
0

Cá
c đ

ườ
ng

 q
uy

 h
oạ

ch
 

hạ
 tầ

ng
 sa

u 
kè

 n
gò

i đ
um

Đ
ườ

ng
 M

2
2 

30
0 

00
0

 1
.8

40
.0

00
 

1 
38

0 
00

0
 3

,0
 

32
1

Đ
ườ

ng
 M

3
2 

30
0 

00
0

 1
.8

40
.0

00
 

1 
38

0 
00

0
 3

,0
 

32
2

C
ác

 n
gõ

 c
òn

 lạ
i c

ủa
 

ph
ườ

ng
 K

im
 T

ân
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 2
,0

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201724

V
I

Ph
ườ

ng
 B

ắc
 C

ườ
ng

 - 

32
3

Ph
ố 

C
ù 

C
hí

nh
 L

an
Từ

 đ
ườ

ng
 D

2 
đế

n 
đư

ờn
g 

N
4

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 2
,0

 

32
4

Ti
ểu

 k
hu

 đ
ô 

th
ị s

ố 
1

Đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 T
rư

ờn
g 

M
in

h,
 N

1
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 2

,0
 

32
5

Ph
ố 

Lạ
c 

Sơ
n 

(N
11

): 
từ

 p
hố

 N
gô

 M
in

h 
Lo

an
 

(N
3)

 đ
ến

 p
hố

 L
ê 

V
ăn

 T
hi

êm
 (N

4)
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 2

,0
 

32
6

Ph
ố 

N
gu

yễ
n 

Th
ị Đ

ịn
h 

(N
2)

: t
ừ 

N
gô

 M
in

h 
Lo

an
 (n

3)
 đ

ến
 p

hố
 P

hú
 T

hị
nh

 (B
1)

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 2
,0

 

32
7

Ph
ố 

Lê
 V

ăn
 T

hi
êm

 (N
4)

: t
ừ 

 Đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
 đ

ến
 p

hố
 L

ê 
Th

an
h

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 2
,0

 

32
8

Ph
ố 

M
ườ

ng
 H

oa
 (N

10
): 

Từ
  p

hố
 N

gô
 M

in
h 

Lo
an

 (N
3)

 đ
ến

 p
hố

 H
oà

ng
 T

rư
ờn

g 
M

in
h

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 2
,0

 

32
9

Ph
ố 

N
gu

yễ
n 

Th
ăn

g 
B

ìn
h 

(N
12

): 
từ

 p
hố

 
Đ

ặn
g 

Th
ai

 M
ai

 (N
14

) đ
ến

 h
ết

 đ
ườ

ng
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 2

,0
 

33
0

C
ác

 đ
ườ

ng
 c

òn
 lạ

i
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 2

,0
 

33
1

Ti
ểu

 k
hu

 2

Ph
ố 

B
ùi

 Đ
ức

 M
in

h 
(N

17
): 

đo
ạn

 từ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
 đ

ến
 p

hố
 H

oà
ng

 Q
uy

 (N
6)

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 2
,2

 

33
2

Ph
ố 

V
õ 

Đ
ại

 H
uệ

 (N
19

): 
Đ

oạ
n 

từ
 p

hố
 T

ân
 

Lậ
p 

(N
7)

 đ
ến

 p
hố

 A
n 

Lạ
c 

(N
8)

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 2
,2

 

33
3

C
ác

 đ
ườ

ng
 c

òn
 lạ

i t
hu

ộc
 ti

ểu
 k

hu
 2

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 2
,2

 

33
4

Đ
ườ

ng
 N

gô
 M

in
h 

Lo
an

 (N
3)

Từ
 p

hố
 L

ê 
Th

an
h 

(D
2)

 đ
ến

 Đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 2

,2
 

33
5

Đ
ườ

ng
 V

õ 
N

gu
yê

n 
G

iá
p 

(đ
ườ

ng
 D

1)

Từ
 c

ây
 x

ăn
g 

đế
n 

hế
t p

hố
 P

hú
 T

hị
nh

 (B
1)

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 2
,5

 

33
6

Từ
 p

hố
 P

hú
 T

hị
nh

 (B
1)

 đ
ến

 h
ết

 đ
ịa

 p
hậ

n 
ph

ườ
ng

 B
ắc

 C
ườ

ng
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 2

,5
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 25

33
7

Ti
ểu

 k
hu

 đ
ô 

th
ị s

ố 
3

Đ
ườ

ng
 N

gô
 Q

uy
ền

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 2
,5

 

33
8

C
ác

 đ
ườ

ng
 b

ố 
trí

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,7

 

33
9

C
ác

 đ
ườ

ng
 c

òn
 lạ

i
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 2

,0
 

34
0

Ph
ố 

Tr
ần

 P
hú

 (D
3)

Đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 L
iê

n 
ké

o 
dà

i (
từ

 tr
ạm

 đ
ăn

g 
ki

ểm
 đ

ến
 đ

ườ
ng

 B
3)

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 3
,0

 

34
1

Ph
ố 

Lê
 T

ha
nh

 (đ
ườ

ng
 

Q
uố

c 
lộ

 4
E 

 - 
ho

ặc
 

D
2)

Từ
 đ

ầu
 c

ầu
 K

im
 T

ân
 đ

ến
 p

hố
 P

hú
 T

hị
nh

6 
00

0 
00

0
 4

.8
00

.0
00

 
3 

60
0 

00
0

 1
,5

 

34
2

Từ
 p

hố
 P

hú
 T

hị
nh

 đ
ến

 p
hố

 V
ĩ K

im
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,2
 

34
3

Từ
 p

hố
 V

ĩ K
im

 đ
ến

 p
hố

 C
hâ

u 
Ú

y
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,2
 

34
4

Đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
Từ

 c
ầu

 B
ắc

 C
ườ

ng
 đ

ến
 đ

ườ
ng

 B
3

8 
00

0 
00

0
 6

.4
00

.0
00

 
4 

80
0 

00
0

 1
,8

 

34
5

Ph
ố 

Ph
ú 

Th
ịn

h 
(B

1)
Từ

 đ
ườ

ng
 D

2 
đế

n 
đư

ờn
g 

D
1

6 
00

0 
00

0
 4

.8
00

.0
00

 
3 

60
0 

00
0

 1
,8

 

34
6

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 2

,3
 

34
7

C
ác

 đ
ườ

ng
 n

há
nh

 n
ối

 
đư

ờn
g 

Ph
ú 

Th
ịn

h
C

ác
 n

há
nh

 th
uộ

c 
dự

 á
n 

đư
ờn

g 
B

1
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,5
 

34
8

Th
uộ

c 
dự

 á
n 

B
1

Ph
ố 

H
oà

ng
 Q

uy
 (đ

ườ
ng

 N
16

)
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 2

,5
 

34
9

Ph
ố 

Q
uá

ch
 V

ăn
 R

ạn
g 

(đ
ườ

ng
 N

17
)

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 2
,5

 

35
0

Ph
ố 

A
n 

Lạ
c 

(đ
ườ

ng
 N

8)
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 2

,5
 

35
1

Ph
ố 

V
ĩ K

im
 (B

2)
Từ

 Đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
 đ

ến
 p

hố
 L

ê T
ha

nh
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 2

,5
 

35
2

Ph
ố 

C
hâ

u 
Ú

y 
(B

3)
Từ

 Đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
 đ

ến
 p

hố
 L

ê T
ha

nh
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 1

,5
 

35
3

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

tiể
u 

kh
u 

đô
 th

ị s
ố 

4
C

ác
 tu

yế
n 

đư
ờn

g 
bố

 tr
í T

Đ
C

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 2
,0

 

35
4

C
ác

 đ
ườ

ng
 c

òn
 lạ

i
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 2

,0
 

35
5

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

tiể
u 

kh
u 

đô
 th

ị s
ố 

5
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,5
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201726

35
6

Đ
ườ

ng
 đ

i t
rạ

i g
ia

m
 

(c
ũ)

Từ
 p

hố
 T

ân
 L

ập
 (N

7)
 đ

ến
 c

ổn
g 

trạ
i g

ia
m

 c
ũ

1 
50

0 
00

0
 1

.2
00

.0
00

 
 9

00
 0

00
 1

,5
 

35
7

Từ
 tr

ục
 c

hí
nh

 đ
ến

 p
hố

 T
ân

 L
ập

 (N
7)

 9
00

 0
00

 7
20

.0
00

 
 5

40
 0

00
 1

,5
 

35
8

K
hu

 v
ực

 th
ôn

 B
ắc

 T
à

C
ác

 h
ộ 

sa
u 

đư
ờn

g 
đi

 tr
ại

 g
ia

m
 (c

ũ)
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 1
,0

 

35
9

K
hu

 v
ực

 th
ôn

 A
n 

Lạ
c

C
ác

 h
ộ 

sa
u 

đư
ờn

g 
đi

 tr
ại

 g
ia

m
 (c

ũ)
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 1
,0

 

36
0

K
hu

 v
ực

 th
ôn

 T
ân

 L
ập

K
hu

 v
ực

 từ
 đ

ườ
ng

 đ
i t

rạ
i g

ia
m

 (c
ũ)

 ra
 n

gh
ĩa

 
tra

ng
 T

ân
 L

ập
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 2
,0

 

36
1

Đ
ườ

ng
 rẽ

 từ
 đ

ườ
ng

 đ
i t

rạ
i g

ia
m

 (c
ũ)

 đ
ến

 
Đ

ôn
g 

H
à

 7
00

 0
00

 5
60

.0
00

 
 4

20
 0

00
 2

,0
 

36
2

K
hu

 v
ực

 th
ôn

 P
hú

 
Th

ịn
h

Ph
ía

 sa
u 

20
 m

 đ
ườ

ng
 4

E 
(T

hu
ộc

 ti
ểu

 k
hu

 4
)

 7
00

 0
00

 5
60

.0
00

 
 4

20
 0

00
 2

,0
 

36
3

K
hu

 v
ực

 th
ôn

 V
ĩ K

im
Ph

ía
 sa

u 
20

m
 đ

ườ
ng

 4
E 

(T
hu

ộc
 ti

ểu
 k

hu
 4

)
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 2
,0

 

36
4

K
hu

 v
ực

 th
ôn

 C
hí

nh
 

C
ườ

ng
K

hu
 v

ực
 sa

u 
tỉn

h 
lộ

 1
56

 v
à 

cá
c 

vị
 tr

í c
òn

 lạ
i

 7
00

 0
00

 5
60

.0
00

 
 4

20
 0

00
 2

,0
 

36
5

C
ác

 h
ộ 

bá
n 

m
ặt

 đ
ườ

ng
 

tỉn
h 

lộ
 1

56
Từ

 đ
ườ

ng
 D

2 
đế

n 
hế

t t
ỉn

h 
lộ

 1
56

 7
00

 0
00

 5
60

.0
00

 
 4

20
 0

00
 2

,0
 

36
6

K
hu

 v
ực

 th
ôn

 C
ửa

 C
ải

 
(tổ

 3
0)

C
ác

 k
hu

 v
ực

 c
òn

 lạ
i

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 2

,0
 

36
7

Đ
ườ

ng
 D

6A
Từ

 đ
ườ

ng
 B

2 
đế

n 
đạ

i l
ộ 

Tr
ần

 H
ưn

g 
Đ

ạo
 

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 

36
8

Đ
ườ

ng
 D

6
Từ

 đ
ườ

ng
 B

3 
đế

n 
đư

ờn
g 

M
9 

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,7

 

36
9

Đ
ườ

ng
 M

9
Đ

ườ
ng

 v
òn

g 
B

3 
đế

n 
đạ

i l
ộ 

Tr
ần

 H
ưn

g 
Đ

ạo
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,7
 

37
0

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

kh
u 

si
nh

 th
ái

 C
hi

ến
 T

hắ
ng

 
C

ác
 đ

ườ
ng

 b
ố 

trí
 T

ái
 đ

ịn
h 

cư
 th

uộ
c 

kh
u 

si
nh

 
th

ái
 C

hi
ến

 T
hắ

ng
2 

30
0 

00
0

 1
.8

40
.0

00
 

1 
38

0 
00

0
 2

,0
 

37
1

C
ác

 k
hu

 v
ực

 c
òn

 lạ
i 

củ
a 

ph
ườ

ng
 3

00
 0

00
 2

40
.0

00
 

 1
80

 0
00

 2
,4

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 27

37
2

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

kh
u 

tá
i đ

ịn
h 

cư
 c

ủa
 c

ôn
g 

ty
 

A
pa

tit
 (t

rừ
 c

ác
 h

ộ 
bá

m
 

m
ặt

 đ
ườ

ng
 tỉ

nh
 lộ

 1
56

)

1 
00

0 
00

0
 8

00
.0

00
 

 6
00

 0
00

 1
,5

 

V
II

Ph
ườ

ng
 N

am
 C

ườ
ng

 - 

37
3

Đ
ườ

ng
 V

õ 
N

gu
yê

n 
G

iá
p 

(đ
ườ

ng
 D

1)
Từ

 h
ết

 đ
ịa

 p
hậ

n 
ph

ườ
ng

 B
ắc

 C
ườ

ng
 đ

ến
 

gi
áp

 đ
ịa

 p
hậ

n 
ph

ườ
ng

 B
ìn

h 
M

in
h

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 2
,3

 

37
4

Đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
Từ

 p
hố

 C
hâ

u 
Ú

y 
đế

n 
ph

ố 
M

ỏ 
Si

nh
8 

00
0 

00
0

 6
.4

00
.0

00
 

4 
80

0 
00

0
 1

,5
 

37
5

Ph
ố 

Lê
 T

ha
nh

 (đ
ườ

ng
 

4E
 c

ũ)
Từ

 p
hố

 C
hâ

u 
Ú

y 
đế

n 
ph

ố 
C

ốc
 S

a 
(từ

 B
3 

đế
n 

B
4)

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 

37
6

Đ
ườ

ng
 D

3
Từ

 B
5 

đế
n 

B
6 

(M
ỏ 

Si
nh

)
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 2

,0
 

37
7

Đ
ườ

ng
 D

3 
ké

o 
dà

i
Từ

 đ
ườ

ng
 M

ỏ 
Si

nh
 đ

ến
 c

ầu
 c

hu
i B

ắc
 L

ện
h

2 
30

0 
00

0
 1

.8
40

.0
00

 
1 

38
0 

00
0

 3
,0

 

37
8

Đ
ườ

ng
 T

ùn
g 

Tu
ng

Từ
 p

hố
 T

rầ
n 

Ph
ú 

(D
3)

 đ
ến

 M
ỏ 

Si
nh

 (q
uố

c 
lộ

 4
E 

cũ
)

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 2
,0

 

37
9

Từ
 đ

ườ
ng

 M
ỏ 

si
nh

 đ
ến

 c
ầu

 c
hi

u 
B

ắc
 L

ện
h

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 2
,0

 

38
0

Ph
ố 

Tr
ần

 P
hú

Từ
 p

hố
 C

ốc
 S

a 
đế

n 
đư

ờn
g 

B
5

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 3
,0

 

38
1

Ph
ố 

C
ốc

 S
a 

(B
4)

Từ
 p

hố
 L

ê 
Th

an
h 

đế
n 

đạ
i l

ộ 
Tr

ần
 H

ưn
g 

Đ
ạo

 
B

4
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 2

,0
 

38
2

C
ác

 h
ộ 

cò
n 

lạ
i s

au
 B

4 
và

 đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
 c

ó 
vị

 tr
í n

hà
 ở

 n
ằm

 x
a 

đư
ờn

g 
liê

n 
th

ôn
, 

liê
n 

xã
, v

ị t
rí 

nh
à 

ở 
tro

ng
 c

ác
 đ

ườ
ng

 c
ụt

, 
ng

õ 
cụ

t

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 2

,0
 

38
3

Ph
ố 

Lù
ng

 T
hà

ng
 

(B
4A

)
Từ

 p
hố

 L
ê 

Th
an

h 
 đ

ến
 đ

ại
 lộ

 T
rầ

n 
H

ưn
g 

Đ
ạo

 B
4A

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 2
,0

 

38
4

Ph
ố 

1-
 5

 (B
5 

cũ
)

Từ
 đ

ườ
ng

 D
1 

đế
n 

ph
ố 

Tr
ần

 P
hú

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201728

38
5

Ph
ố 

M
ỏ 

si
nh

 (B
6)

Từ
 đ

ườ
ng

 T
3 

(K
hu

 d
ân

 c
ư 

B
5-

B
6)

 đ
ến

 T
3 

(K
hu

 d
ân

 c
ư 

B
6)

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 2
,4

 

38
6

Từ
 đ

ườ
ng

 T
3 

đế
n 

đư
ờn

g 
30

/4
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

38
7

C
ác

 đ
ườ

ng
 n

há
nh

C
ác

 đ
ườ

ng
 n

há
nh

 th
uộ

c 
TĐ

C
 T

ùn
g 

Tu
ng

 3
 

(K
hu

 d
ân

 c
ư 

B
5-

 B
6)

2 
30

0 
00

0
 1

.8
40

.0
00

 
1 

38
0 

00
0

 2
,0

 

38
8

Ph
ố 

C
hâ

u 
Ú

y 
(B

3)
Từ

 p
hố

 L
ê T

ha
nh

  đ
ến

 đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,8
 

38
9

Đ
ườ

ng
 L

ùn
g 

Th
àn

g

Từ
 S

uố
i Đ

ôi
 đ

ến
 h

ết
 th

ôn
 L

ùn
g 

Th
àn

g
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 1
,5

 

39
0

Từ
 C

5 
cơ

 đ
ộn

g 
đế

n 
ng

ã 
3 

Đ
ồn

g 
H

ồ
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 1
,5

 

39
1

Sa
u 

đư
ờn

g 
Lù

ng
 T

hà
ng

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 1

,5
 

39
2

C
ác

 k
hu

 c
òn

 lạ
i Đ

ồn
g 

H
ồ

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 1

,5
 

39
3

Th
ôn

 Đ
ôn

g 
H

à

Từ
 đ

ườ
ng

 B
5 

đi
 p

hư
ờn

g 
B

ìn
h 

M
in

h 
(từ

 n
hà

 
ôn

g 
B

ìn
h 

đế
n 

gi
áp

 p
hư

ờn
g 

B
ìn

h 
M

in
h)

 c
ác

 
hộ

 b
ám

 đ
ườ

ng
 W

B
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 1
,5

 

39
4

C
ác

 h
ộ 

cò
n 

lạ
i k

hô
ng

 b
ám

 đ
ườ

ng
 W

B
 5

00
 0

00
 4

00
.0

00
 

 3
00

 0
00

 1
,5

 

39
5

Đ
ườ

ng
 T

ùn
g 

Tu
ng

 2
 

(W
B

)
G

iá
p 

qu
ốc

 lộ
 4

E 
- M

ỏ 
Si

nh
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 2
,0

 

39
6

Th
ôn

 T
ùn

g 
Tu

ng
 2

 
(c

ũ)

C
ác

 h
ộ 

cò
n 

lạ
i c

ó 
vị

 tr
í n

hà
 ở

 n
ằm

 x
a 

đư
ờn

g 
liê

n 
th

ôn
, l

iê
n 

xã
, v

ị t
rí 

nh
à 

ở 
tro

ng
 c

ác
 

đư
ờn

g 
cụ

t, 
ng

õ 
cụ

t (
bá

m
 đ

ườ
ng

 W
B

)
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 1
,5

 

39
7

C
ác

 h
ộ 

kh
ôn

g 
bá

m
 đ

ườ
ng

 W
B

 6
50

 0
00

 5
20

.0
00

 
 3

90
 0

00
 1

,5
 

39
8

Th
ôn

 T
ùn

g 
Tu

ng
 1

 
(c

ũ)

C
ác

 h
ộ 

cò
n 

lạ
i k

hô
ng

 b
ám

 đ
ườ

ng
 4

E 
sa

u 
20

 
m

 c
ó 

vị
 tr

í n
hà

 ở
 n

ằm
 x

a 
đư

ờn
g 

liê
n 

th
ôn

, 
liê

n 
xã

, v
ị t

rí 
nh

à 
ở 

tro
ng

 c
ác

 đ
ườ

ng
 c

ụt
, 

ng
õ 

cụ
t

 7
00

 0
00

 5
60

.0
00

 
 4

20
 0

00
 1

,5
 

39
9

K
hu

 v
ực

 tổ
 1

1 
gi

áp
 B

ắc
 L

ện
h,

 đ
ườ

ng
 li

ên
 th

ôn
 5

00
 0

00
 4

00
.0

00
 

 3
00

 0
00

 1
,5

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 29

40
0

Th
ôn

 T
ùn

g 
Tu

ng
 3

 
(c

ũ)

C
ác

 h
ộ 

cò
n 

lạ
i c

ó 
vị

 tr
í n

hà
 ở

 n
ằm

 x
a 

đư
ờn

g 
liê

n 
th

ôn
, l

iê
n 

xã
, v

ị t
rí 

nh
à 

ở 
tro

ng
 c

ác
 

đư
ờn

g 
cụ

t, 
ng

õ 
cụ

t
 6

50
 0

00
 5

20
.0

00
 

 3
90

 0
00

 1
,5

 

40
1

Th
ôn

 C
ốc

 S
a 

cũ
C

ác
 h

ộ 
cò

n 
lạ

i c
ó 

vị
 tr

í n
hà

 ở
 n

ằm
 x

a 
đư

ờn
g 

liê
n 

th
ôn

, l
iê

n 
xã

, v
ị t

rí 
nh

à 
ở 

tro
ng

 c
ác

 
đư

ờn
g 

cụ
t, 

ng
õ 

cụ
t

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 1

,5
 

40
2

Th
ôn

 L
ùn

g 
Th

àn
g 

1 
C

ác
 h

ộ 
cò

n 
lạ

i c
ó 

vị
 tr

í n
hà

 ở
 n

ằm
 x

a 
đư

ờn
g 

liê
n 

th
ôn

, l
iê

n 
xã

, v
ị t

rí 
nh

à 
ở 

tro
ng

 c
ác

 
đư

ờn
g 

cụ
t, 

ng
õ 

cụ
t

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 1

,5
 

40
3

Th
ôn

 L
ùn

g 
Th

àn
g 

2

C
ác

 h
ộ 

cò
n 

lạ
i s

au
 B

4 
và

 đ
ườ

ng
 đ

ại
 lộ

 T
rầ

n 
H

ưn
g 

Đ
ạo

 c
ó 

vị
 tr

í n
hà

 ở
 n

ằm
 x

a 
đư

ờn
g 

liê
n 

th
ôn

, l
iê

n 
xã

, v
ị t

rí 
nh

à 
ở 

tro
ng

 c
ác

 đ
ườ

ng
 

cụ
t, 

ng
õ 

cụ
t

 7
00

 0
00

 5
60

.0
00

 
 4

20
 0

00
 1

,5
 

40
4

Đ
ườ

ng
 D

7
Từ

 p
hố

 L
ùn

g 
Th

àn
g 

đế
n 

ph
ố 

C
ốc

 S
a

2 
30

0 
00

0
 1

.8
40

.0
00

 
1 

38
0 

00
0

 2
,5

 

40
5

Đ
ườ

ng
 D

7A
Từ

 B
4A

 đ
ến

 g
iá

p 
kh

ối
 7

2 
30

0 
00

0
 1

.8
40

.0
00

 
1 

38
0 

00
0

 2
,5

 

40
6

Đ
ườ

ng
 D

7 
ké

o 
dà

i
Đ

oạ
n 

từ
 k

hố
i 7

 đ
ến

 h
ết

 đ
ườ

ng
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 2

,0
 

40
7

Ti
ểu

 k
hu

 đ
ô 

th
ị s

ố 
4

Đ
ườ

ng
 D

3 
(T

ừ 
cô

ng
 a

n 
ph

ườ
ng

 N
am

 
C

ườ
ng

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 B

3)
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 3

,0
 

40
8

C
ác

 đ
ườ

ng
 n

há
nh

 c
òn

 lạ
i c

ủa
 ti

ểu
 k

hu
 đ

ô 
th

ị 
số

 4
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 2

,0
 

40
9

C
ác

 tu
yế

n 
đư

ờn
g 

bố
 tr

í T
Đ

C
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,5
 

41
0

K
hu

 d
ân

 c
ư 

B
6

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

K
hu

 d
ân

 c
ư 

B
6

2 
30

0 
00

0
 1

.8
40

.0
00

 
1 

38
0 

00
0

 2
,0

 

41
1

K
hu

 d
ân

 c
ư 

trư
ớc

 k
hố

i 
II

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

K
hu

 d
ân

 c
ư 

trư
ớc

 k
hố

i I
I 

(D
10

, D
7)

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,2

 

41
2

Đ
ườ

ng
 B

10
Từ

 p
hố

 1
/5

 v
ào

 B
ộ 

C
hỉ

 h
uy

 Q
uâ

n 
sự

 tỉ
nh

 
đế

n 
gi

áp
 p

hư
ờn

g 
B

ắc
 L

ện
h

2 
30

0 
00

0
 1

.8
40

.0
00

 
1 

38
0 

00
0

 2
,0

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201730

41
3

Đ
ườ

ng
 T

3
Tr

ướ
c 

Tỉ
nh

 u
ỷ 

(từ
 đ

ườ
ng

 1
/5

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 B

6 
gi

áp
 p

hư
ờn

g 
B

ắc
 L

ện
h)

2 
30

0 
00

0
 1

.8
40

.0
00

 
1 

38
0 

00
0

 2
,0

 

41
4

Th
ôn

 Đ
ồn

g 
H

ồ 
1,

 th
ôn

 
Đ

ồn
g 

H
ồ 

2 
(c

ũ)

C
ác

 h
ộ 

cò
n 

lạ
i c

ó 
vị

 tr
í n

hà
 ở

 n
ằm

 c
ác

h 
đư

ờn
g 

ch
uy

ên
 d

ùn
g 

m
ỏ 

sa
u 

20
 m

, n
ằm

 x
a 

đư
ờn

g 
liê

n 
th

ôn
, l

iê
n 

xã
, v

ị t
rí 

nh
à 

ở 
tro

ng
 

cá
c 

đư
ờn

g 
cụ

t, 
ng

õ 
cụ

t

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 3

,0
 

41
5

Đ
ườ

ng
 su

ối
 Đ

ôi
 - 

Pè
ng

Từ
 Q

uố
c 

lộ
 4

E 
đế

n 
đư

ờn
g 

ch
uy

ên
 d

ùn
g 

m
ỏ

 7
00

 0
00

 5
60

.0
00

 
 4

20
 0

00
 2

,0
 

41
6

C
ác

 đ
ườ

ng
 q

uy
 h

oạ
ch

 
kh

u 
dâ

n 
cư

 sa
u 

kh
ối

 II
, 

đư
ờn

g 
B

4 
(k

hô
ng

 k
ể 

đư
ờn

g 
4E

) p
hí

a 
N

am

2 
30

0 
00

0
 1

.8
40

.0
00

 
1 

38
0 

00
0

 2
,0

 

41
7

K
hu

 v
ực

 d
ân

 cư
 ch

ân
 

đồ
i k

hố
i 8

 sa
u 

đư
ờn

g 
B4

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 2
,0

 

41
8

Đ
ườ

ng
 D

10
+N

2
Sa

u 
Sở

 T
ài

 c
hí

nh
 v

à 
C

ục
 H

ải
 q

ua
n

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 2
,0

 

41
9

C
ác

 đ
ườ

ng
 q

uy
 h

oạ
ch

 
K

hu
 d

ân
 c

ư 
sa

u 
kh

ối
 

II
, đ

ườ
ng

 B
4 

(K
hô

ng
 

kể
 đ

ườ
ng

 4
E)

 p
hí

a 
B

ắc

2 
30

0 
00

0
 1

.8
40

.0
00

 
1 

38
0 

00
0

 2
,0

 

V
II

I
Ph

ườ
ng

 B
ắc

 L
ện

h
 - 

  

42
0

Đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
Từ

 p
hố

 M
ỏ 

Si
nh

 đ
ến

 h
ết

 đ
ịa

 b
àn

 p
hư

ờn
g 

B
ắc

 L
ện

h
8 

00
0 

00
0

 6
.4

00
.0

00
 

4 
80

0 
00

0
 1

,5
 

42
1

Ph
ố 

H
oà

ng
 Q

uố
c 

V
iệ

t 
(Đ

ườ
ng

 4
E 

- H
oặ

c 
D

2)
 

Từ
 c

ầu
 C

hu
i  

đế
n 

hế
t đ

ịa
 b

àn
 P

. B
ắc

 L
ện

h
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 2

,0
 

42
2

Ph
ố 

M
ỏ 

Si
nh

 (B
6)

Từ
 p

hố
 T

rầ
n 

Ph
ú 

đế
n 

hế
t đ

ịa
 b

àn
 p

hư
ờn

g 
B

ắc
 L

ện
h

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,5

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 31

42
3

C
ác

 đ
ườ

ng
 n

há
nh

C
ác

 đ
ườ

ng
 tr

on
g 

kh
u 

dâ
n 

cư
 B

6 
ké

o 
dà

i 
(đ

oạ
n 

từ
 B

7 
đế

n 
B

10
)

2 
30

0 
00

0
 1

.8
40

.0
00

 
1 

38
0 

00
0

 2
,0

 

42
4

Ph
ố 

30
-4

Từ
 p

hố
 M

ỏ 
Si

nh
 đ

ến
 p

hố
 C

hi
ền

g 
O

n
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,5
 

42
5

Ph
ố 

C
hi

ền
g 

O
n 

(Đ
ườ

ng
 B

8)

Từ
 Đ

ại
 lộ

 T
rầ

n 
H

ưn
g 

đạ
o 

đế
n 

ph
ố 

30
-4

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,4

 

42
6

Từ
 p

hố
 3

0-
4 

đế
n 

đế
n 

gi
áp

 đ
ịa

 p
hậ

n 
ph

ườ
ng

 
B

ìn
h 

M
in

h
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,4
 

42
7

C
ác

 đ
ườ

ng
 n

há
nh

 
th

uộ
c 

tiể
u 

kh
u 

11
C

ác
 p

hố
 L

ưu
 H

ữu
 P

hư
ớc

 (L
4)

, Đ
ỗ 

N
hu

ận
 

(L
3)

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,7

 

42
8

Ti
ểu

 k
hu

 đ
ô 

th
ị 1

2
C

ác
 p

hố
 L

ê 
Th

iế
t H

ùn
g 

(l1
2)

, L
ý 

Th
ườ

ng
 

K
iệ

t (
T1

), 
Lý

 N
hâ

n 
Tô

ng
 (T

15
)

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 2
,0

 

42
9

Đ
ườ

ng
 n

ối

Từ
 p

hố
 H

oà
ng

 Q
uố

c 
V

iệ
t đ

ến
 c

ổn
g 

trư
ờn

g 
tiể

u 
họ

c 
B

ắc
 L

ện
h

1 
00

0 
00

0
 8

00
.0

00
 

 6
00

 0
00

 2
,0

 

43
0

Từ
  p

hố
 H

oà
ng

 Q
uố

c 
V

iệ
t đ

ến
 c

ổn
g 

trư
ờn

g 
cấ

p 
II

 B
ắc

 L
ện

h
1 

00
0 

00
0

 8
00

.0
00

 
 6

00
 0

00
 2

,0
 

43
1

Từ
 p

hố
 H

oà
ng

 Q
uố

c 
V

iệ
t đ

ến
 c

ổn
g 

trư
ờn

g 
Lý

 T
ự 

Tr
ọn

g 
1 

00
0 

00
0

 8
00

.0
00

 
 6

00
 0

00
 2

,0
 

43
2

Đ
ườ

ng
 n

ối
Từ

 c
ổn

g 
trư

ờn
g 

Lý
 T

ự 
Tr

ọn
g 

đế
n 

ch
ân

 đ
ồi

 
tru

yề
n 

hì
nh

1 
00

0 
00

0
 8

00
.0

00
 

 6
00

 0
00

 2
,0

 

43
3

Đ
ườ

ng
 tr

ướ
c 

trư
ờn

g 
cấ

p 
1+

2 
B

ắc
 L

ện
h

Từ
 c

ổn
g 

trư
ờn

g 
cấ

p 
II

 B
ắc

 L
ện

h 
đế

n 
gi

áp
 

tư
ờn

g 
rà

o 
trư

ờn
g 

C
N

 k
ỹ 

th
uậ

t
 8

00
 0

00
 6

40
.0

00
 

 4
80

 0
00

 2
,0

 

43
4

C
ác

 đ
ườ

ng
 c

òn
 lạ

i
G

iá
p 

cô
ng

 a
n 

P.
 B

ắc
 L

ện
h 

và
 sa

u 
độ

i x
e 

ca
 

m
ỏ,

 đ
ườ

ng
 sa

u 
trạ

m
 b

ơm
 (T

ừ 
D

3 
đi

 L
àn

g 
Tá

t, 
cá

ch
 D

3 
20

0m
)

 7
00

 0
00

 5
60

.0
00

 
 4

20
 0

00
 2

,0
 

43
5

K
hu

 d
ân

 c
ư 

B
6

C
ác

 p
hố

 N
gu

yễ
n 

Th
ế 

Lộ
c 

(D
15

), 
Ph

an
 H

uy
 

Íc
h 

(D
14

), 
N

gu
yễ

n 
D

an
h 

Ph
ươ

ng
 (D

16
), 

 
Ph

ùn
g 

C
hí

 K
iê

n 
(T

3)
, L

ê 
V

ăn
 T

hị
nh

 (T
13

)"
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,5
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201732

43
6

Đ
ườ

ng
 P

hù
ng

 C
hí

 K
iê

n
Từ

 p
hố

 3
0-

4 
đế

n 
đư

ờn
g 

T3
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,7
 

43
7

Đ
ườ

ng
 T

3
Từ

 p
hố

 M
ỏ 

Si
nh

 đ
ến

 đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,3
 

43
8

Tổ
 1

5,
 1

6,
 1

7 
(tổ

 1
0A

, 
10

B
, 1

1 
cũ

)

Từ
 p

hố
 3

0/
4 

(B
7)

 v
ào

 tổ
 1

7 
đế

n 
đị

a 
ph

ận
 

ph
ườ

ng
 B

ìn
h 

M
in

h 
và

 c
ác

 h
ộ 

dọ
c 

th
eo

 
đư

ờn
g 

B
7 

cò
n 

lạ
i

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

43
9

Từ
 đ

ườ
ng

 D
2 

ph
ườ

ng
 N

am
 C

ườ
ng

 đ
ến

 h
ết

 
đư

ờn
g 

tổ
 1

5,
 1

6 
cá

c 
hộ

 b
ám

 m
ặt

 đ
ườ

ng
 6

00
 0

00
 4

80
.0

00
 

 3
60

 0
00

 2
,0

 

44
0

C
ác

 k
hu

 v
ực

 c
òn

 lạ
i

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 2

,0
 

44
1

Tổ
 1

0 
- 5

 (t
ổ 

4B
 - 

tổ
 

9 
cũ

)

Từ
 Q

L 
4E

 (c
ũ)

 - 
Tổ

 5
 (t

ổ 
9 

cũ
) -

 T
ổ 

10
 (t

ổ 
4B

 c
ũ)

 - 
Tổ

 1
0A

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

44
2

V
ào

 c
ác

 n
gõ

 n
hà

 d
ân

 
 5

00
 0

00
 4

00
.0

00
 

 3
00

 0
00

 2
,0

 

44
3

Tổ
 6

 (t
ổ 

1 
cũ

)

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 Q

uố
c 

V
iệ

t (
Q

L 
4E

 c
ũ)

 - 
B

ãi
 đ

á 
m

ỏ 
A

pa
 tí

t -
 N

hà
 ô

ng
 B

ùi
 V

ăn
 M

ậu
 

(c
ác

 h
ộ 

bá
m

 đ
ườ

ng
)

 4
00

 0
00

 3
20

.0
00

 
 2

40
 0

00
 2

,0
 

44
4

C
ác

 n
gõ

 c
òn

 lạ
i

 3
00

 0
00

 2
40

.0
00

 
 1

80
 0

00
 2

,0
 

44
5

N
gõ

 tổ
 7

, 8
, 9

, 1
0,

 1
1 

(tổ
 

2,
 3

A
, 4

A
, 5

a, 
5b

 cũ
)

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 Q

uố
c 

V
iệ

t (
D

2)
 đ

ến
 

N
gõ

 c
ụt

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

44
6

Tổ
 1

3,
 1

4 
(tổ

 6
, 7

 c
ũ)

C
ác

 h
ộ 

bá
m

 đ
ườ

ng
 li

ên
 th

ôn
 tổ

 1
3,

 1
4 

(tổ
 6

, 
7 

cũ
)

 4
00

 0
00

 3
20

.0
00

 
 2

40
 0

00
 2

,0
 

44
7

C
ác

 n
gõ

 c
òn

 lạ
i

 3
00

 0
00

 2
40

.0
00

 
 1

80
 0

00
 2

,0
 

44
8

Đ
ườ

ng
 tổ

 1
2

Đ
ườ

ng
 x

óm
 p

hí
a 

sa
u 

đư
ờn

g 
H

oà
ng

 Q
uố

c 
V

iệ
t (

kh
u 

tậ
p 

th
ể 

bệ
nh

 v
iệ

n 
cũ

)
 6

00
 0

00
 4

80
.0

00
 

 3
60

 0
00

 1
,5

 

44
9

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

kh
u 

tá
i đ

ịn
h 

cư
 c

ao
 tố

c 
ph

ườ
ng

 B
ắc

 L
ện

h
2 

30
0 

00
0

 1
.8

40
.0

00
 

1 
38

0 
00

0
 1

,5
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 33

45
0

Ti
ểu

 k
hu

 đ
ô 

th
ị 1

9
C

ác
 đ

ườ
ng

 H
1 

và
 H

2
4 

00
0 

00
0

 3
.2

00
.0

00
 

2 
40

0 
00

0
 1

,0
 

45
1

C
ác

 đ
ườ

ng
 c

òn
 lạ

i
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,0
 

45
2

Ti
ểu

 k
hu

 đ
ô 

th
ị s

ố 
13

Cá
c 

đư
ờn

g 
nh

án
h 

th
uộ

c 
tiể

u 
kh

u 
đô

 th
ị s

ố 
13

3 
50

0 
00

0
 2

.8
00

.0
00

 
2 

10
0 

00
0

 1
,0

 
IX

Ph
ườ

ng
 P

om
 H

án
 - 

45
3

Ph
ố 

H
oà

ng
 Q

uố
c 

V
iệ

t 
(Đ

ườ
ng

 4
E 

cũ
)

Từ
 c

ổn
g 

trư
ờn

g 
Lý

 T
ự 

Tr
ọn

g 
đế

n 
tư

ợn
g 

đà
i 

cô
ng

 n
hâ

n 
m

ỏ
4 

50
0 

00
0

 3
.6

00
.0

00
 

2 
70

0 
00

0
 1

,5
 

45
4

Từ
 tư

ợn
g 

đà
i c

ôn
g 

nh
ân

 m
ỏ 

đế
n 

ng
ã 

ba
 tr

ụ 
sở

 c
ôn

g 
an

 p
hư

ờn
g 

cũ
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,5
 

45
5

Ph
ố 

H
oà

ng
 Q

uố
c 

V
iệ

t 
(Đ

ườ
ng

 4
E 

cũ
)

Từ
 n

gã
 b

a 
cô

ng
 a

n 
 p

hư
ờn

g 
cũ

 đ
ến

 đ
ầu

 
đư

ờn
g 

đi
 v

ào
 m

ỏ 
(k

hu
 v

ực
 n

gã
 b

a 
B

ến
 Đ

á)
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,5
 

45
6

Đ
ườ

ng
 v

ào
 m

ỏ
Từ

 n
gã

 b
a B

ến
 Đ

á đ
ến

 đ
ịa

 p
hậ

n 
xã

 C
am

 
Đ

ườ
ng

 8
00

 0
00

 6
40

.0
00

 
 4

80
 0

00
 1

,2
 

45
7

Đ
ườ

ng
 T

rầ
n 

V
ăn

 N
ỏ

Từ
 n

gã
 b

a 
B

ến
 Đ

á 
đế

n 
hế

t đ
ịa

 p
hậ

n 
xã

 C
am

 
Đ

ườ
ng

1 
00

0 
00

0
 8

00
.0

00
 

 6
00

 0
00

 1
,2

 

45
8

Đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 S
ào

 
Từ

 p
hố

 H
oà

ng
 Q

uố
c 

V
iệ

t đ
ến

 g
iá

p 
ph

ườ
ng

 
B

ìn
h 

M
in

h
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 2

,0
 

45
9

Đ
ườ

ng
 V

õ 
V

ăn
 T

ần
Từ

 p
hố

 H
oà

ng
 S

ào
 đ

ến
 p

hố
 T

ân
 T

iế
n

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 2
,0

 

46
0

Ph
ố 

Tâ
n 

Ti
ến

Từ
 p

hố
 H

oà
ng

 Q
uố

c 
V

iệ
t đ

ến
 h

ết
 p

hạ
m

 v
i 

ch
ợ 

C
am

 Đ
ườ

ng
 

2 
50

0 
00

0
 2

.0
00

.0
00

 
1 

50
0 

00
0

 3
,0

 

46
1

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i 
1 

40
0 

00
0

 1
.1

20
.0

00
 

 8
40

 0
00

 5
,4

 

46
2

Đ
ườ

ng
 n

ối
 (C

 k
iế

n 
th

iế
t)

Từ
 p

hố
 H

oà
ng

 Q
uố

c 
V

iệ
t đ

ến
 Đ

ườ
ng

 B
 (N

a 
Ít)

 
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 2

,0
 

46
3

Từ
 đ

ườ
ng

 B
 (N

a 
Ít)

 đ
ến

 h
ết

 đ
ườ

ng
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 4

,0
 

46
4

Đ
ườ

ng
 G

ià
n 

th
an

Từ
 đ

ườ
ng

 Q
uố

c 
lộ

 4
E 

cũ
 đ

ến
 p

hố
 H

oà
ng

 
Sà

o
 8

00
 0

00
 6

40
.0

00
 

 4
80

 0
00

 2
,0

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201734

46
5

Đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
X

í
Từ

 p
hố

 H
oà

ng
 Q

uố
c 

V
iệ

t đ
ến

 h
ết

 đ
ườ

ng
1 

20
0 

00
0

 9
60

.0
00

 
 7

20
 0

00
 2

,0
 

46
6

Ph
ố 

H
oà

ng
 Đ

ức
 C

hử
Từ

 p
hố

 H
oà

ng
 Q

uố
c 

V
iệ

t đ
ến

 p
hố

 H
à 

Đ
ặc

1 
50

0 
00

0
 1

.2
00

.0
00

 
 9

00
 0

00
 2

,0
 

46
7

Đ
ườ

ng
 V

ũ 
V

ăn
 M

ật
Từ

 tr
ườ

ng
 L

ý 
Tự

 T
rọ

ng
 đ

ến
 B

ưu
 đ

iệ
n 

C
am

 
Đ

ườ
ng

1 
00

0 
00

0
 8

00
.0

00
 

 6
00

 0
00

 2
,0

 

46
8

Đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 C
ôn

g 
C

hấ
t

Từ
 đ

uờ
ng

 v
ào

 x
í n

gh
iệ

p 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 đ
ến

 
kh

o 
vậ

t t
ư 

ôn
g 

Tr
un

g 
Th

ể.
 8

00
 0

00
 6

40
.0

00
 

 4
80

 0
00

 2
,0

 

46
9

Ph
ố 

H
à 

Đ
ặc

Từ
 c

ôn
g 

an
 p

hư
ờn

g 
(c

ũ)
 đ

ến
 n

gã
 b

a 
C

ầu
 G

ồ 
(c

ạn
h 

trư
ờn

g 
m

ần
 n

on
 H

oa
 B

an
) 

1 
00

0 
00

0
 8

00
.0

00
 

 6
00

 0
00

 2
,0

 

47
0

Ph
ố 

Tô
 V

ũ
Từ

 p
hố

 H
oà

ng
 Q

uố
c 

V
iệ

t đ
ến

 p
hố

 H
oà

ng
 

Đ
ức

 C
hử

1 
00

0 
00

0
 8

00
.0

00
 

 6
00

 0
00

 2
,0

 

47
1

Đ
ườ

ng
 M

ã 
V

ăn
 S

ơn
Từ

 p
hố

 H
oà

ng
 S

ào
 đ

ến
 h

ết
 đ

ườ
ng

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 2

,0
 

47
2

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 4
0 

(T
ổ 

10
B

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 v
ào

 m
ỏ 

đế
n 

nh
à 

bà
 C

hi
 tổ

 4
0 

(T
ổ 

10
B

 c
ũ)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 

47
3

N
gõ

 x
óm

 3
 tổ

 4
0 

(T
ổ 

10
B

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 v
ào

 m
ỏ 

đế
n 

nh
à 

bà
 B

íc
h 

tổ
 4

0 
(T

ổ 
10

B
 c

ũ)
 3

50
 0

00
 2

80
.0

00
 

 2
10

 0
00

 2
,0

 

47
4

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 4
4 

(tổ
 

13
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 X

i m
ăn

g 
và

o 
nh

à 
bà

 T
ý 

tổ
 4

4 
(tổ

 
13

 c
ũ)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 

47
5

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 4
4 

(tổ
 

13
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 x

i m
ăn

g 
đế

n 
nh

à 
ôn

g 
H

ùn
g 

tổ
 4

4 
(tổ

 1
3 

cũ
)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 

47
6

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 4
3 

(tổ
 

12
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 x

i m
ăn

g 
đế

n 
nh

à 
ôn

g 
D

on
g 

tổ
 4

3 
(tổ

 1
2 

cũ
)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 

47
7

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 4
3 

(tổ
 

12
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 x

i m
ăn

g 
đế

n 
nh

à 
ôn

g 
C

ây
 tổ

 4
3 

(tổ
 1

2 
cũ

)
 3

50
 0

00
 2

80
.0

00
 

 2
10

 0
00

 2
,0

 

47
8

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 4
1 

(tổ
 

10
A

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 x
i m

ăn
g 

đế
n 

nh
à 

bà
 C

hă
m

 tổ
 4

1 
(tổ

 1
0A

 c
ũ)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 35

47
9

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 4
2 

(tổ
 

11
A

 c
ũ)

Từ
 đ

uờ
ng

 x
i m

ăn
g 

đế
n 

nh
à 

bà
 T

uâ
n 

tổ
 4

2 
(tổ

 1
1A

 c
ũ)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 

48
0

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 4
2 

(tổ
 

11
A

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 x
i m

ăn
g 

đế
n 

nh
à 

bà
 M

ở 
tổ

 4
2 

(tổ
 

11
A

 c
ũ)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 

48
1

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 3
6 

(tổ
 

28
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 2

9/
3 

đi
 x

uố
ng

 tr
ạm

 b
ơm

 tổ
 3

6 
(tổ

 
28

 c
ũ)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 

48
2

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 3
6 

(tổ
 

28
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 2

9/
3 

đi
 lê

n 
nh

à 
ôn

g 
Đ

an
g 

tổ
 3

6 
(tổ

 2
8 

cũ
)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 

48
3

N
gõ

 x
óm

 3
 tổ

 3
6 

(tổ
 

28
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
  2

9/
3 

đi
 v

ào
 k

hu
 v

ật
 tư

 c
ũ 

 2
50

 0
00

 2
00

.0
00

 
 1

50
 0

00
 2

,0
 

48
4

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 3
4 

(tổ
 

30
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 2

9/
3 

đi
 b

ể 
nư

ớc
 3

00
m

3
 3

50
 0

00
 2

80
.0

00
 

 2
10

 0
00

 2
,0

 

48
5

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 3
3 

(tổ
 

31
B

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 2
9/

3 
và

o 
nh

à 
ôn

g 
C

hâ
u 

tổ
 3

3 
(tổ

 
31

B
 c

ũ)
 3

00
 0

00
 2

40
.0

00
 

 1
80

 0
00

 2
,0

 

48
6

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 3
1 

(tổ
 

32
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 2

9/
3 

đi
 v

ào
 n

hà
 ô

ng
 T

iế
n 

tổ
 3

1 
(tổ

 3
2 

cũ
)

 3
00

 0
00

 2
40

.0
00

 
 1

80
 0

00
 2

,0
 

48
7

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 1
8 

(tổ
 

33
A

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 2
9/

3 
đi

 v
ào

 n
hà

 8
A

 2
 tầ

ng
 3

00
 0

00
 2

40
.0

00
 

 1
80

 0
00

 2
,0

 

48
8

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 1
7 

(tổ
 

33
B

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 2
9/

3 
đi

 n
hà

 2
 tầ

ng
 1

0A
 3

00
 0

00
 2

40
.0

00
 

 1
80

 0
00

 2
,0

 

48
9

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 1
9 

(tổ
 

36
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 2

9/
3 

đi
 n

hà
 ô

ng
 H

oa
 tổ

 1
9 

(tổ
 3

6 
cũ

)
 4

00
 0

00
 3

20
.0

00
 

 2
40

 0
00

 2
,0

 

49
0

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 1
9 

(tổ
 

36
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 2

9/
3 

đi
 n

hà
 ô

ng
 T

hị
nh

 tổ
 1

9 
(tổ

 
36

 c
ũ)

 2
50

 0
00

 2
00

.0
00

 
 1

50
 0

00
 2

,0
 

49
1

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 1
7 

(tổ
 

33
B

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 2
9/

3 
đi

 n
hà

 b
à 

Ty
 tổ

 1
7 

(tổ
 3

3B
 

cũ
)

 2
00

 0
00

 1
60

.0
00

 
 1

20
 0

00
 2

,0
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201736

49
2

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 1
7 

(tổ
 

33
B

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 D
2 

và
o 

nh
à 

bà
 T

iế
n 

tổ
 1

7 
(tổ

 3
3B

 
cũ

)
 3

00
 0

00
 2

40
.0

00
 

 1
80

 0
00

 2
,0

 

49
3

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 1
5 

(tổ
 

34
A

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 D
2 

và
o 

nh
à 

bà
 B

ăn
g 

tổ
 1

5 
(tổ

 
34

A
 c

ũ)
 3

00
 0

00
 2

40
.0

00
 

 1
80

 0
00

 2
,0

 

49
4

N
gõ

 x
óm

 3
 tổ

 1
9 

(tổ
 

36
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 D

2 
và

o 
nh

à 
bà

 T
hủ

y 
tổ

 1
9 

(tổ
 3

6 
cũ

)
 2

50
 0

00
 2

00
.0

00
 

 1
50

 0
00

 2
,0

 

49
5

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 2
2 

(tổ
 

38
 c

ũ)
Từ

 Đ
ườ

ng
 D

2 
và

o 
nh

à 
ôn

g 
Sơ

n 
tổ

 2
2 

(tổ
 3

8 
cũ

)
 2

50
 0

00
 2

00
.0

00
 

 1
50

 0
00

 2
,0

 

49
6

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 1
2 

(tổ
 

40
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 D

2 
và

o 
nh

à 
bà

 T
ài

 tổ
 1

2 
(tổ

 4
0 

cũ
)

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 2

,0
 

49
7

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 1
2 

(tổ
 

40
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 D

2 
và

o 
nh

à 
bà

 Q
uy

ết
 tổ

 1
2 

(tổ
 4

0 
cũ

)
 5

00
 0

00
 4

00
.0

00
 

 3
00

 0
00

 2
,0

 

49
8

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 5
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 S
ào

 (đ
ối

 d
iệ

n 
nh

à 
m

áy
 

bi
a)

 đ
ến

 n
hà

 b
à 

X
uâ

n 
- T

rí)
 2

50
 0

00
 2

00
.0

00
 

 1
50

 0
00

 2
,0

 

49
9

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 2
5 

(tổ
 

5B
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 D

2 
và

o 
nh

à 
ôn

g 
C

hà
nh

 tổ
 2

5 
(tổ

 
5B

 c
ũ)

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 2

,0
 

50
0

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 2
6 

(tổ
 

6 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 B

 v
ăn

 h
óa

 đ
ến

 n
hà

 b
à 

X
ín

 tổ
 2

6 
(tổ

 6
 c

ũ)
 2

50
 0

00
 2

00
.0

00
 

 1
50

 0
00

 2
,0

 

50
1

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 2
6 

(tổ
 

6 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 B

 v
ăn

 h
óa

 đ
ến

 n
hà

 b
à 

Th
ục

 tổ
 2

6 
(tổ

 6
 c

ũ)
 3

50
 0

00
 2

80
.0

00
 

 2
10

 0
00

 2
,0

 

50
2

N
gõ

 x
óm

 3
 tổ

 2
6 

(tổ
 

6 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 B

 v
ăn

 h
óa

 đ
ến

 n
hà

 b
à 

Lý
 tổ

 2
6 

(tổ
 6

 c
ũ)

 2
50

 0
00

 2
00

.0
00

 
 1

50
 0

00
 2

,0
 

50
3

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 2
8 

(tổ
 

25
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 c

ôn
g 

nh
ân

 đ
ến

 n
hà

 b
à 

Tâ
m

 tổ
 2

8 
(tổ

 2
5 

cũ
)

 2
50

 0
00

 2
00

.0
00

 
 1

50
 0

00
 2

,0
 

50
4

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 2
7 

(tổ
 

24
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 c

ôn
g 

nh
ân

 đ
ến

 n
hà

 ô
ng

 N
gọ

c 
tổ

 
27

 (t
ổ 

24
 c

ũ)
 3

00
 0

00
 2

40
.0

00
 

 1
80

 0
00

 2
,0

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 37

50
5

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 2
7 

(tổ
 

24
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 c

ôn
g 

nh
ân

 đ
ến

 n
hà

 ô
ng

 T
rã

o 
tổ

 
27

 (t
ổ 

24
 c

ũ)
 3

00
 0

00
 2

40
.0

00
 

 1
80

 0
00

 2
,0

 

50
6

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 3
0 

(tổ
 

8 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 c

ầu
 g

ỗ 
và

o 
nh

à 
bà

 T
hỉ

nh
 tổ

 3
0 

(tổ
 

8 
cũ

)
 2

50
 0

00
 2

00
.0

00
 

 1
50

 0
00

 2
,0

 

50
7

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 3
0 

(tổ
 

8 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 c

ầu
 g

ỗ 
và

o 
nh

à 
ôn

g 
B

ản
 tổ

 3
0 

(tổ
 

8 
cũ

)
 2

50
 0

00
 2

00
.0

00
 

 1
50

 0
00

 2
,0

 

50
8

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 2
9 

(tổ
 

7A
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 c

ầu
 g

ỗ 
và

o 
nh

à 
bà

 D
iệ

n 
tổ

 2
9 

(tổ
 

7A
 c

ũ)
 3

50
 0

00
 2

80
.0

00
 

 2
10

 0
00

 2
,0

 

50
9

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 1
 (t

ổ 
4B

 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 G

ià
n 

th
an

 đ
i n

hà
 b

à 
Th

ưa
 tổ

 1
 (t

ổ 
4B

 c
ũ)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 

51
0

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 1
 (t

ổ 
4B

 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 G

ià
n 

th
an

 đ
i n

hà
 b

à 
Tr

un
g 

 tổ
 1

 
(tổ

 4
B

 c
ũ)

 3
00

 0
00

 2
40

.0
00

 
 1

80
 0

00
 2

,0
 

51
1

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 2
 (t

ổ 
4C

 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 G

ià
n 

th
an

 đ
i n

hà
 ô

ng
 Đ

ức
 tổ

 2
 (t

ổ 
4C

 c
ũ)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 

51
2

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 3
 (t

ổ 
3A

 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 G

ià
n 

Th
an

 đ
i n

hà
 b

à 
M

in
h 

tổ
 3

 
(tổ

 3
A

 c
ũ)

 2
50

 0
00

 2
00

.0
00

 
 1

50
 0

00
 2

,0
 

51
3

N
gõ

 x
óm

 3
 tổ

 1
 (t

ổ 
4B

 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 C

 c
hợ

 v
ào

 n
hà

 ô
ng

 N
in

h 
tổ

 1
 (t

ổ 
4B

 c
ũ)

 3
00

 0
00

 2
40

.0
00

 
 1

80
 0

00
 2

,0
 

51
4

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 2
 (t

ổ 
4C

 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 C

 c
hợ

 v
ào

 n
hà

 b
à 

Tú
 tổ

 2
 (t

ổ 
4C

 
cũ

)
 3

50
 0

00
 2

80
.0

00
 

 2
10

 0
00

 2
,0

 

51
5

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 8
 (t

ổ 
3C

 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 S
ào

 v
ào

 T
T 

gi
áo

 v
iê

n 
tổ

 8
 

(tổ
 3

C
 c

ũ)
 3

50
 0

00
 2

80
.0

00
 

 2
10

 0
00

 2
,0

 

51
6

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 9
 (t

ổ 
42

 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 S
ào

 v
ào

 n
hà

 ô
ng

 Q
ua

ng
 tổ

 
9 

(tổ
 4

2 
cũ

)
 3

50
 0

00
 2

80
.0

00
 

 2
10

 0
00

 2
,0

 

51
7

N
gõ

 x
óm

 3
 tổ

 9
 (t

ổ 
42

 
cũ

)
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 S
ào

 v
ào

 n
hà

 ô
ng

 M
ai

 tổ
 9

 
(tổ

 4
2 

cũ
)

 3
50

 0
00

 2
80

.0
00

 
 2

10
 0

00
 2

,0
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201738

51
8

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 7
 (t

ổ 
43

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 S

ào
 v

ào
 n

hà
 tậ

p 
th

ể 
cô

ng
 

nh
ân

 m
ỏ 

tổ
 7

 (t
ổ 

43
 c

ũ)
 3

50
 0

00
 2

80
.0

00
 

 2
10

 0
00

 2
,0

 

51
9

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 7
 (t

ổ 
43

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 S

ào
 v

ào
 n

hà
 b

à 
O

an
h 

tổ
 7

 
(tổ

 4
3 

cũ
)

 3
00

 0
00

 2
40

.0
00

 
 1

80
 0

00
 2

,0
 

52
0

N
gõ

 x
óm

 1
 tổ

 6
 (t

ổ 
41

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 S

ào
 v

ào
 n

hà
 ô

ng
 L

on
g 

tổ
 

6 
(tổ

 4
1 

cũ
)

 2
50

 0
00

 2
00

.0
00

 
 1

50
 0

00
 2

,0
 

52
1

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 6
 (t

ổ 
41

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 S

ào
 v

ào
 n

hà
 b

à 
D

un
g 

tổ
 6

 
(tổ

 4
1 

cũ
)

 2
50

 0
00

 2
00

.0
00

 
 1

50
 0

00
 2

,0
 

52
2

N
gõ

 x
óm

 3
 tổ

 6
 (t

ổ 
41

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 S

ào
 v

ào
 n

hà
 ô

ng
 N

hĩ
 tổ

 6
 

(tổ
 4

1 
cũ

)
 2

50
 0

00
 2

00
.0

00
 

 1
50

 0
00

 2
,0

 

52
3

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 1
4 

(T
ổ 

7B
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 Đ

ài
 tr

uy
ền

 h
ìn

h 
và

o 
nh

à 
ôn

g 
Tâ

n 
 

tổ
 1

4 
(T

ổ 
7B

 c
ũ)

 3
00

 0
00

 2
40

.0
00

 
 1

80
 0

00
 2

,0
 

52
4

N
gõ

 x
óm

 2
 tổ

 8
 (t

ổ 
3C

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 Đ
ài

 tr
uy

ền
 h

ìn
h 

và
o 

nh
à 

vă
n 

hó
a 

tổ
 8

 (t
ổ 

3C
 c

ũ)
 4

00
 0

00
 3

20
.0

00
 

 2
40

 0
00

 2
,0

 

52
5

N
gõ

 x
óm

 3
 tổ

 8
 (t

ổ 
3C

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 đ
ài

 tr
uy

ền
 h

ìn
h 

và
o 

nh
à 

ôn
g 

Ph
ươ

ng
 tổ

 8
 (t

ổ 
3C

 c
ũ)

 4
00

 0
00

 3
20

.0
00

 
 2

40
 0

00
 2

,0
 

52
6

N
gõ

 x
óm

 4
 tổ

 1
 (t

ổ 
4B

 c
ũ)

Từ
 đ

ườ
ng

 C
 c

hợ
 đ

i v
ào

 n
hà

 b
à 

N
gâ

n 
tổ

 1
 (t

ổ 
4B

 c
ũ)

 2
50

 0
00

 2
00

.0
00

 
 1

50
 0

00
 2

,0
 

52
7

N
gõ

 x
óm

 II
 tổ

 1
8

Từ
 đ

ườ
ng

 lê
n 

tổ
 1

7 
đi

 v
ào

 n
hà

 b
à 

M
ai

 đ
ến

 
hế

t đ
ườ

ng
 2

50
 0

00
 2

00
.0

00
 

 1
50

 0
00

 2
,0

 

52
8

N
gõ

 x
óm

 II
 tổ

 1
7 

(tổ
 

19
 c

ũ)
Từ

 đ
ườ

ng
 2

3/
9 

đi
 v

ào
 n

hà
 ô

ng
 L

on
g 

tổ
 

trư
ởn

g 
(n

hà
 9

A
 - 

2 
tầ

ng
)

 3
00

 0
00

 2
40

.0
00

 
 1

80
 0

00
 2

,0
 

52
9

Đ
ườ

ng
 2

3/
9

Từ
 đ

ườ
ng

 H
oà

ng
 Q

uố
c 

V
iệ

t (
đố

i d
iệ

n 
th

ươ
ng

 n
gh

iệ
p)

 đ
ến

 n
gã

 b
a 

đư
ờn

g 
C

ầu
 G

ồ 
đế

n 
đư

ờn
g 

xi
 m

ăn
g

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 2

,0
 

53
0

Đ
ườ

ng
 C

ầu
 G

ồ
Từ

 n
gã

 b
a 

trư
ờn

g 
H

oa
 B

an
 đ

ến
 n

gã
 b

a 
đư

ờn
g 

23
/9

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 2

,0
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 39

53
1

Đ
ườ

ng
 N

gu
yễ

n 
B

ậc
Từ

 p
hố

 H
oà

ng
 Q

uố
c 

V
iệ

t q
ua

  c
ổn

g 
trư

ờn
g 

Lý
 T

ự 
Tr

ọn
g 

đế
n 

ch
ân

 đ
ồi

 tr
uy

ền
 h

ìn
h 

1 
00

0 
00

0
 8

00
.0

00
 

 6
00

 0
00

 2
,0

 

53
2

Đ
ườ

ng
 n

ối
Từ

 đ
ườ

ng
 C

 k
iế

n 
th

iế
t n

hà
 b

à 
Lu

yế
n 

đế
n 

nh
à 

bà
 H

oa
 T

uấ
n

1 
00

0 
00

0
 8

00
.0

00
 

 6
00

 0
00

 2
,0

 

53
3

 T
ừ 

đư
ờn

g 
C

 k
iế

n 
th

iế
t đ

ến
 n

hà
 ô

ng
 Đ

ức
 

1 
00

0 
00

0
 8

00
.0

00
 

 6
00

 0
00

 2
,0

 
53

4
K

hu
 d

ân
 c

ư 
tổ

 4
0B

   
 Đ

ườ
ng

 T
9 

7 
00

0 
00

0
 5

.6
00

.0
00

 
4 

20
0 

00
0

 1
,5

 
53

5
 c

ác
 n

há
nh

 c
òn

 lạ
i 

4 
60

0 
00

0
 3

.6
80

.0
00

 
2 

76
0 

00
0

 1
,5

 
53

6
N

gõ
 x

óm
 tổ

 1
6 

 T
ừ 

nh
à 

bà
 P

hụ
ng

 đ
ến

 h
ết

 đ
ườ

ng
 

 3
00

 0
00

 2
40

.0
00

 
 1

80
 0

00
 2

,0
 

53
7

C
ác

 k
hu

 v
ực

 c
òn

 lạ
i  

 C
ác

 n
gõ

 c
òn

 lạ
i 

 2
50

 0
00

 2
00

.0
00

 
 1

50
 0

00
 2

,0
 

X
Ph

ườ
ng

 B
ìn

h 
M

in
h 

 - 
  

53
8

Đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
Từ

 g
iá

p 
ph

ườ
ng

 B
ắc

 L
ện

h 
đế

n 
hế

t Đ
ại

 lộ
 

Tr
ần

 H
ưn

g 
Đ

ạo
8 

00
0 

00
0

 6
.4

00
.0

00
 

4 
80

0 
00

0
 1

,2
 

53
9

Đ
ườ

ng
 B

8 
(p

hố
 

C
hi

ền
g 

O
n)

Từ
 D

1 
đế

n 
ph

ố 
30

-4
 (g

iá
p 

đị
a 

ph
ận

 p
hư

ờn
g 

B
ắc

 L
ện

h)
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
 1

,3
 

54
0

Đ
ườ

ng
 n

há
nh

 (K
hu

 
dâ

n 
cư

 B
8)

Đ
ườ

ng
 T

5
6 

00
0 

00
0

 4
.8

00
.0

00
 

3 
60

0 
00

0
 1

,2
 

54
1

Đ
ườ

ng
 B

14
, B

15
 

4 
00

0 
00

0
 3

.2
00

.0
00

 
2 

40
0 

00
0

 1
,2

 
54

2
K

hu
 T

Đ
C

 K
m

8+
60

0
C

ác
 đ

ườ
ng

 E
1,

 E
2,

 E
3

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 1
,5

 

54
3

Đ
ườ

ng
 n

há
nh

C
ác

 n
há

nh
 th

uộ
c 

đư
ờn

g 
29

m
 (Đ

ườ
ng

 N
1 

đế
n 

N
9,

 B
M

16
 đ

ến
 B

M
19

)
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,5
 

54
4

Đ
ườ

ng
 4

E 
cũ

 (D
3)

Từ
 n

gã
 b

a 
B

ến
 Đ

á 
đế

n 
cầ

u 
sắ

t L
àn

g 
N

hớ
n 

(tổ
 2

8)
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,2
 

54
5

Từ
 c

ầu
 sắ

t đ
ến

 đ
ườ

ng
 B

ìn
h 

M
in

h 
29

m
 (t

ổ 
25

, 2
6,

 2
7)

1 
20

0 
00

0
 9

60
.0

00
 

 7
20

 0
00

 2
,0

 

54
6

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i c
ủa

 q
uố

c 
lộ

 4
E 

gi
áp

 v
ới

 T
hố

ng
 

N
hấ

t
1 

20
0 

00
0

 9
60

.0
00

 
 7

20
 0

00
 2

,0
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201740

54
7

Đ
ườ

ng
 đ

i S
oi

 L
ần

 (t
ừ 

W
B

 đ
ến

 đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
 th

uộ
c 

tổ
 9

, 
10

, 1
1,

 1
2)

Tr
ục

 đ
ườ

ng
 W

B
 từ

 đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
 

đế
n 

cầ
u 

tre
o 

So
i L

ần
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 2
,0

 

54
8

C
ác

 đ
ườ

ng
 n

há
nh

 từ
 tr

ục
 đ

ườ
ng

 W
B

 đ
i v

ào
 

cá
c 

ng
õ 

xó
m

 tr
on

g 
kh

u 
dâ

n 
cư

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

54
9

Từ
 tổ

 2
 đ

ến
 tổ

 7
 (K

hu
 

So
i L

ần
)

Tu
yế

n 
đư

ờn
g 

W
B

 từ
 c

ầu
 tr

eo
 S

oi
 L

ần
 đ

i 
đế

n 
đư

ờn
g 

B
8

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

55
0

C
ác

 h
ộ 

bá
m

 m
ặt

 đ
ườ

ng
 n

gõ
 x

óm
 (k

hô
ng

 
bá

m
 đ

ườ
ng

 W
B

) t
ừ 

cầ
u 

tre
o 

So
i L

ần
 đ

ến
 

ph
ườ

ng
 N

am
 C

ườ
ng

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

55
1

K
hu

 c
ửa

 n
gò

i (
tổ

 8
)

Từ
 n

hà
 ô

ng
 V

ũ 
Đ

ìn
h 

N
in

h 
đi

 p
hư

ờn
g 

X
uâ

n 
Tă

ng
 (đ

ến
 h

ết
 đ

oạ
n 

rả
i n

hự
a)

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

55
2

K
hu

 c
ửa

 n
gò

i (
tổ

 8
)

Đ
ườ

ng
 W

B
 đ

oạ
n 

cò
n 

lạ
i đ

ến
 g

iá
p 

đư
ờn

g 
và

o 
ph

ườ
ng

 X
uâ

n 
Tă

ng
 (đ

ườ
ng

 đ
ất

) 
 6

00
 0

00
 4

80
.0

00
 

 3
60

 0
00

 2
,0

 

55
3

C
ác

 đ
ườ

ng
 n

há
nh

 từ
 đ

ườ
ng

 W
B

 v
ào

 n
gõ

 
xó

m
 6

00
 0

00
 4

80
.0

00
 

 3
60

 0
00

 2
,0

 

55
4

Tổ
 1

8,
19

 (N
á 

M
éo

)

Từ
 n

út
 g

ia
o 

th
ôn

g 
N

á 
M

éo
 đ

i p
hư

ờn
g 

X
uâ

n 
Tă

ng
 7

00
 0

00
 5

60
.0

00
 

 4
20

 0
00

 2
,0

 

55
5

C
ác

 h
ộ 

kh
ôn

g 
bá

m
 đ

ườ
ng

 W
B

 từ
 N

á 
M

éo
 đ

i 
X

uâ
n 

Tă
ng

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

55
6

Tổ
 1

 (K
hu

 T
há

i S
in

h 
gi

áp
 M

ỏ 
Si

nh
 B

ắc
 

Lệ
nh

)

Tu
yế

n 
đư

ờn
g 

và
o 

tổ
 1

 g
ồm

 2
 n

há
nh

 c
hí

nh
 

và
o 

nh
à 

ôn
g 

H
ọc

 đ
i m

án
g 

Lù
 v

à 
và

o 
nh

à 
bà

 
H

ươ
ng

 đ
i B

ắc
 L

ện
h

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

55
7

K
hu

 N
hớ

n 
1+

2 
(T

ổ 
25

+2
6 

+ 
27

)

C
ác

 h
ộ 

nằ
m

 tr
on

g 
kh

u 
vự

c 
sa

u 
là

n 
dâ

n 
cư

 
đư

ờn
g 

4E
 c

ũ 
đế

n 
gi

áp
 k

hu
 T

Đ
C

 đ
ườ

ng
 c

ao
 

tố
c

 7
00

 0
00

 5
60

.0
00

 
 4

20
 0

00
 2

,0
 

55
8

Tổ
 1

4+
15

 
Từ

 đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 S
ào

 đ
i s

on
g 

so
ng

 v
ới

 
đư

ờn
g 

sắ
t t

hu
ộc

 c
ác

 tổ
 1

4,
 1

5
 6

50
 0

00
 5

20
.0

00
 

 3
90

 0
00

 2
,0

 

55
9

Tổ
 1

6
Đ

ườ
ng

 từ
 c

ổn
g 

U
B

N
D

 p
hư

ờn
g 

(c
ũ)

 đ
i v

ào
 

đằ
ng

 sa
u 

ph
ườ

ng
 th

uộ
c 

tổ
 1

6 
 8

00
 0

00
 6

40
.0

00
 

 4
80

 0
00

 2
,0

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 41

56
0

Tổ
 2

4 
Từ

 q
uố

c 
lộ

 4
E 

đi
 v

ào
 n

hà
 v

ăn
 h

oá
 6

00
 0

00
 4

80
.0

00
 

 3
60

 0
00

 2
,0

 
56

1
C

ác
 n

gõ
 c

òn
 lạ

i
 6

00
 0

00
 4

80
.0

00
 

 3
60

 0
00

 2
,0

 

56
2

Tổ
 1

0 
(tổ

 9
 c

ũ 
C

ửa
 

N
gò

i)
Tu

yế
n 

đư
ờn

g 
đằ

ng
 sa

u 
trư

ờn
g 

m
ầm

 n
on

 S
oi

 
C

hi
ền

g 
đi

 lê
n 

nh
à 

ôn
g 

K
ín

h,
 ô

ng
 C

uố
i 

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

56
3

Tổ
 1

8a
 (N

á 
M

éo
 2

 c
ũ 

)
Tu

yế
n 

đư
ờn

g 
từ

 m
ỏ 

đá
 n

hà
 m

áy
 x

i m
ăn

g 
và

o 
kh

u 
N

á 
M

éo
 (c

ũ)
 - 

to
àn

 k
hu

 tổ
 1

8a
 

 5
50

 0
00

 4
40

.0
00

 
 3

30
 0

00
 2

,0
 

56
4

Đ
ườ

ng
 B

ìn
h 

M
in

h 
(2

9m
)

Từ
 đ

ại
 lộ

 T
rầ

n 
H

ưn
g 

Đ
ạo

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 N

5 
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,5
 

56
5

Từ
 đ

ườ
ng

 N
5 

đế
n 

Q
uố

c 
lộ

 4
E

1 
80

0 
00

0
 1

.4
40

.0
00

 
1 

08
0 

00
0

 1
,0

 

56
6

Đ
ườ

ng
 H

oà
ng

 S
ào

Từ
 đ

ại
 lộ

 T
rầ

n 
H

ưn
g 

Đ
ạo

 đ
ến

 g
iá

p 
đị

a 
ph

ận
 

ph
ườ

ng
 P

om
 H

án
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,5
 

56
7

Tổ
 1

7
Từ

 đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
 đ

ến
 n

hà
 v

ăn
 h

oá
 

tổ
 1

7 
(T

oà
n 

kh
u 

vự
c 

)
 6

00
 0

00
 4

80
.0

00
 

 3
60

 0
00

 2
,0

 

56
8

Tổ
 2

3
Từ

 đ
ườ

ng
 N

8 
đế

n 
nh

à 
ôn

g 
Tỵ

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

56
9

Từ
 n

hà
 ô

ng
 T

ỵ 
đế

n 
hế

t đ
ịa

 p
hậ

n 
tổ

 2
3

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

57
0

Tổ
 2

7,
 2

8
C

ác
 n

gõ
 x

óm
 sa

u 
kh

u 
dâ

n 
cư

 4
E

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

57
1

Tổ
 2

9,
 3

0
To

àn
 tổ

 6
00

 0
00

 4
80

.0
00

 
 3

60
 0

00
 2

,0
 

57
2

Tá
i đ

ịn
h 

cư
 C

ao
 tố

c
C

ác
 n

há
nh

 th
uộ

c 
kh

u 
TĐ

C
2 

30
0 

00
0

 1
.8

40
.0

00
 

1 
38

0 
00

0
 1

,3
 

57
3

Đ
ườ

ng
 T

ru
ng

 đ
oà

n 
53

 5
50

 0
00

 4
40

.0
00

 
 3

30
 0

00
 2

,0
 

57
4

C
ác

 ti
ểu

 k
hu

 đ
ô 

th
ị s

ố 
6,

 7
 (k

hu
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 
Đ

ôn
g 

H
à)

, 8
 (k

hu
 tá

i 
đị

nh
 c

ư 
So

i L
ần

), 
9

Đ
ườ

ng
 D

1
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 2

,2
 

57
5

C
ác

 đ
ườ

ng
 c

òn
 lạ

i
2 

50
0 

00
0

 2
.0

00
.0

00
 

1 
50

0 
00

0
 2

,0
 

57
6

Đ
ườ

ng
 B

10
Tấ

t c
ả 

cá
c 

đư
ờn

g
2 

30
0 

00
0

 1
.8

40
.0

00
 

1 
38

0 
00

0
 2

,0
 

57
7

Đ
ườ

ng
 B

11
Tấ

t c
ả 

cá
c 

đư
ờn

g
2 

30
0 

00
0

 1
.8

40
.0

00
 

1 
38

0 
00

0
 1

,8
 

57
8

Đ
ườ

ng
 T

5
Đ

oạ
n 

từ
 đ

ườ
ng

 B
11

 đ
ến

 tr
un

g 
tâ

m
 p

hò
ng

 
ch

ốn
g 

H
IV

2 
30

0 
00

0
 1

.8
40

.0
00

 
1 

38
0 

00
0

 1
,5

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201742

57
9

K
hu

 d
ân

 c
ư 

tá
i đ

ịn
h 

cư
 

su
ối

 N
gò

i Đ
ườ

ng
Tấ

t c
ả 

cá
c 

đư
ờn

g
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,2
 

58
0

Đ
ườ

ng
 B

9
Từ

 B
8 

đế
n 

D
1

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 2
,0

 

58
1

C
ác

 n
gõ

 c
òn

 lạ
i c

ủa
 

ph
ườ

ng
 5

50
 0

00
 4

40
.0

00
 

 3
30

 0
00

 2
,0

 

58
2

Đ
ườ

ng
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
 k

éo
 d

ài
Từ

 c
uố

i đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
 đ

ến
 đ

ịa
 p

hậ
n 

ph
ườ

ng
 X

uâ
n 

Tă
ng

7 
50

0 
00

0
 6

.0
00

.0
00

 
4 

50
0 

00
0

 1
,0

 

58
3

Đ
ườ

ng
 B

M
2

Từ
 đ

ườ
ng

 D
1 

đế
n 

gi
áp

 đ
ịa

 p
hậ

n 
ph

ườ
ng

 
X

uâ
n 

Tă
ng

3 
00

0 
00

0
 2

.4
00

.0
00

 
1 

80
0 

00
0

 1
,0

 

58
4

Ti
ểu

 k
hu

 đ
ô 

th
ị 1

7

C
ác

 đ
ườ

ng
 A

1,
 A

2
7 

00
0 

00
0

 5
.6

00
.0

00
 

4 
20

0 
00

0
 1

,0
 

58
5

C
ác

 k
hu

 v
ực

 g
ia

o 
đấ

t t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 tạ
i đ

ườ
ng

 
A

3,
 A

5,
 A

6
3 

50
0 

00
0

 2
.8

00
.0

00
 

2 
10

0 
00

0
 1

,0
 

58
6

C
ác

 k
hu

 v
ực

 g
ia

o 
đấ

t t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 tạ
i đ

ườ
ng

 
A

11
, A

12
3 

00
0 

00
0

 2
.4

00
.0

00
 

1 
80

0 
00

0
 1

,0
 

58
7

C
ác

 đ
ườ

ng
 c

òn
 lạ

i t
hu

ộc
 m

ặt
 b

ằn
g 

gi
ao

 tá
i 

đị
nh

 c
ư

5 
00

0 
00

0
 4

.0
00

.0
00

 
3 

00
0 

00
0

 1
,0

 

X
I

Ph
ườ

ng
 T

hố
ng

 N
hấ

t 
 - 

  

58
8

Q
uố

c 
lộ

 4
E 

G
iá

p 
ph

ườ
ng

 B
ìn

h 
M

in
h 

đế
n 

đị
a 

ph
ận

 
hu

yệ
n 

B
ảo

 T
hắ

ng
1 

00
0 

00
0

 8
00

.0
00

 
 6

00
 0

00
 3

,0
 

58
9

Đ
ườ

ng
 v

ào
 P

. X
uâ

n 
Tă

ng
 (T

N
7)

Từ
 Q

uố
c 

lộ
 4

E 
đế

n 
gi

áp
 đ

ịa
 p

hậ
n 

P.
 X

uâ
n 

Tă
ng

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 1
,3

 

59
0

Đ
ườ

ng
 v

ào
 tổ

 5
Từ

 Q
L 

4E
 đ

ến
 đ

ập
 tổ

 5
 4

00
 0

00
 3

20
.0

00
 

 2
40

 0
00

 2
,0

 

59
1

Đ
ườ

ng
 T

ru
ng

 đ
oà

n 
53

Từ
 Q

L 
4E

 đ
ến

 g
iá

p 
đị

a 
ph

ận
 p

hư
ờn

g 
X

uâ
n 

Tă
ng

 5
00

 0
00

 4
00

.0
00

 
 3

00
 0

00
 2

,0
 

59
2

C
ác

 đ
ườ

ng
 c

òn
 lạ

i 
C

ác
 đ

ườ
ng

 c
òn

 lạ
i c

ủa
 p

hư
ờn

g 
 4

00
 0

00
 3

20
.0

00
 

 2
40

 0
00

 2
,0

 

X
II

Ph
ườ

ng
 X

uâ
n 

T
ăn

g
 - 

  



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 43

59
3

Đ
ườ

ng
 li

ên
 x

ã 
Từ

 g
iá

p 
ph

ườ
ng

 B
ìn

h 
M

in
h 

đế
n 

gi
áp

 
ph

ườ
ng

 T
hố

ng
 N

hấ
t (

C
ác

 h
ộ 

bá
m

 m
ặt

 
đư

ờn
g 

W
B

)
 5

00
 0

00
 4

00
.0

00
 

 3
00

 0
00

 2
,0

 

59
4

Đ
ườ

ng
 v

ào
 tr

un
g 

tâ
m

 
ph

ườ
ng

 X
uâ

n 
Tă

ng

Từ
 k

hu
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 tổ
 4

 đ
ến

 tổ
 1

 p
hư

ờn
g 

X
uâ

n 
Tă

ng
 (g

ồm
 c

ác
 tu

yế
n 

X
T 

22
, X

T2
6,

 
X

T2
8)

1 
50

0 
00

0
 1

.2
00

.0
00

 
 9

00
 0

00
 1

,6
 

59
5

Đ
ại

 lộ
 T

rầ
n 

H
ưn

g 
Đ

ạo
 

ké
o 

dà
i

Từ
 g

iá
p 

ph
ườ

ng
 B

ìn
h 

M
in

h 
đế

n 
hế

t đ
ịa

 
ph

ận
 p

hư
ờn

g 
X

uâ
n 

Tă
ng

6 
00

0 
00

0
 4

.8
00

.0
00

 
3 

60
0 

00
0

 1
,0

 

59
6

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

kh
u 

tá
i đ

ịn
h 

cư
 S

ở 
G

ia
o 

th
ôn

g

Từ
 đ

ườ
ng

 X
T 

1 
đế

n 
X

T 
9 

và
 đ

ườ
ng

 X
T2

0,
 

X
T 

21
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,3
 

59
7

C
ác

 đ
ườ

ng
 th

uộ
c 

kh
u 

tá
i đ

ịn
h 

cư
 tr

ườ
ng

 đ
ại

 
họ

c 
Pa

ns
ip

an
 v

à 
cá

c 
đư

ờn
g 

đô
 th

ị c
òn

 lạ
i 

củ
a 

ph
ườ

ng

G
ồm

 c
ác

 đ
ườ

ng
 X

T1
2,

 X
T1

4,
 X

T1
5 

và
 c

ác
 

đư
ờn

g 
nh

án
h 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 n
ày

2 
00

0 
00

0
 1

.6
00

.0
00

 
1 

20
0 

00
0

 1
,3

 

59
8

Đ
ườ

ng
 X

T1
0

 T
ừ 

đạ
i l

ộ 
Tr

ần
 H

ưn
g 

Đ
ạo

 k
éo

 d
ài

 đ
ến

 
đư

ờn
g 

X
T 

20
5 

00
0 

00
0

 4
.0

00
.0

00
 

3 
00

0 
00

0
 1

,0
 

59
9

Đ
ườ

ng
 T

hố
ng

 N
hấ

t 
- X

uâ
n 

Tă
ng

 (đ
ườ

ng
 

TN
 7

)

Từ
 g

iá
p 

đị
a 

ph
ận

 p
hư

ờn
g 

Th
ốn

g 
N

hấ
t đ

ến
 

hế
t đ

ườ
ng

 T
N

7
2 

00
0 

00
0

 1
.6

00
.0

00
 

1 
20

0 
00

0
 1

,4
 

60
0

C
ác

 k
hu

 v
ực

 c
òn

 lạ
i

C
ác

 n
gõ

 x
óm

 c
òn

 lạ
i c

ủa
 p

hư
ờn

g 
X

uâ
n 

Tă
ng

 4
00

 0
00

 3
20

.0
00

 
 2

40
 0

00
 2

,0
 

60
1

Đ
ườ

ng
 X

T1
7

Từ
 đ

ườ
ng

 T
N

7 
đế

n 
đạ

i l
ộ 

Tr
ần

 H
ưn

g 
Đ

ạo
 

ké
o 

dà
i

2 
40

0 
00

0
 1

.9
20

.0
00

 
1 

44
0 

00
0

 1
,1

 

60
2

Đ
ườ

ng
 X

T2
0

Từ
 đ

ườ
ng

 X
T1

0 
đế

n 
đạ

i l
ộ 

Tr
ần

 H
ưn

g 
Đ

ạo
 

ké
o 

dà
i

2 
40

0 
00

0
 1

.9
20

.0
00

 
1 

44
0 

00
0

 1
,1

 

60
3

Đ
ườ

ng
 X

T2
5

Từ
 đ

ườ
ng

 X
T1

0 
đế

n 
đư

ờn
g 

X
T2

0
2 

40
0 

00
0

 1
.9

20
.0

00
 

1 
44

0 
00

0
 1

,1
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201744

PH
Ụ

 B
IỂ

U
 S

Ố
 1

A
H

Ệ
 S

Ố
 Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

 G
IÁ

 Đ
Ấ

T 
Ở

, Đ
Ấ

T 
T

H
Ư

Ơ
N

G
 M

Ạ
I -

 D
ỊC

H
 V

Ụ
 V

À
 Đ

Ấ
T 

SẢ
N

 X
U

Ấ
T 

K
IN

H
 D

O
A

N
H

 P
H

I N
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P 
K

H
Ô

N
G

 P
H

Ả
I L

À
 Đ

Ấ
T 

T
H

Ư
Ơ

N
G

 M
Ạ

I -
 D

ỊC
H

 V
Ụ

 N
Ô

N
G

 T
H

Ô
N

 K
H

U
 V

Ự
C

 I 
T

H
U

Ộ
C

 Đ
ỊA

 B
À

N
 T

H
À

N
H

 P
H

Ố
 L

À
O

 C
A

I N
Ă

M
 2

01
7

(K
èm

 th
eo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

11
/2

01
6/

Q
Đ

-U
BN

D
 n

gà
y 

21
 th

án
g 

12
 n

ăm
 2

01
6 

củ
a 

U
BN

D
 tỉ

nh
 L

ào
 C

ai
)

ST
T

T
ên

 đ
ườ

ng
 p

hố
, 

ng
õ 

ph
ố

M
ốc

 x
ác

 đ
ịn

h 
(T

ừ…
…

..đ
ến

…
…

..)

G
iá

 đ
ất

 tạ
i Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 9
1/

20
14

/
Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

27
/1

2/
20

14
; Q

Đ
 số

 
71

/2
01

5/
Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

31
/1

2/
20

15
; 

Q
Đ

 số
 1

10
/2

01
6/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 
   

  
21

/1
2/

20
16

 c
ủa

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 (đ
ồn

g/
m

2 )

H
ệ 

số
 

đi
ều

 
ch

ỉn
h 

nă
m

 
20

17

G
hi

 c
hú

G
iá

 đ
ất

 ở
 

tạ
i N

T

G
iá

 đ
ất

 
T

M
-D

V
 

tạ
i N

T

G
iá

 đ
ất

 S
X

K
D

 
ph

i N
N

 k
hô

ng
 

ph
ải

 là
 đ

ất
 

T
M

D
V

 tạ
i N

T
I

X
ã 

Đ
ồn

g 
Tu

yể
n

1
Q

uố
c 

lộ
 4

D
 đ

i S
a 

Pa
Từ

 đ
ịa

 p
hậ

n 
ph

ườ
ng

 K
im

 T
ân

 đ
ến

 h
ết

 đ
ịa

 
ph

ận
 x

ã 
Đ

ồn
g 

Tu
yể

n
1.

50
0.

00
0

1.
20

0.
00

0
90

0.
00

0
3,

0

2
Đ

ườ
ng

 Đ
iệ

n 
B

iê
n

Từ
 g

iá
p 

ph
ườ

ng
 D

uy
ên

 H
ải

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 D

4
2.

00
0.

00
0

1.
60

0.
00

0
1.

20
0.

00
0

1,
5

3
Từ

 đ
ườ

ng
 D

4 
kh

u 
TĐ

C
 th

ôn
 9

 đ
ến

 h
ết

 đ
ịa

 
ph

ận
 x

ã 
Đ

ồn
g 

Tu
yể

n
1.

50
0.

00
0

1.
20

0.
00

0
90

0.
00

0
1,

5

4
Đ

ườ
ng

 L
àn

g 
Th

àn
g 

- 
C

ầu
 S

ập

Từ
 đ

ườ
ng

 Đ
iệ

n 
B

iê
n 

rẽ
 v

ào
 tr

ụ 
sở

 U
B

N
D

 x
ã 

Đ
ồn

g 
Tu

yể
n

50
0.

00
0

40
0.

00
0

30
0.

00
0

1,
5

5
Từ

 tr
ụ 

sở
 U

B
N

D
 x

ã 
Đ

ồn
g 

Tu
yể

n 
đế

n 
đị

a 
ph

ận
 4

D
70

0.
00

0
56

0.
00

0
42

0.
00

0
1,

5

6
Đ

ườ
ng

 L
àn

g 
Đ

en
Từ

 đ
ườ

ng
  Đ

iệ
n 

B
iê

n 
đế

n 
đị

a 
ph

ận
 th

ôn
 7

80
0.

00
0

64
0.

00
0

48
0.

00
0

2,
5

7
Đ

oạ
n 

cò
n 

lạ
i

50
0.

00
0

40
0.

00
0

30
0.

00
0

3,
0



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 45

8
C

ôn
g 

trì
nh

 p
hụ

 tr
ợ 

B
ắc

 
D

uy
ên

 H
ải

Đ
oạ

n 
cò

n 
lạ

i
2.

00
0.

00
0

1.
60

0.
00

0
1.

20
0.

00
0

1,
5

9
Tá

i đ
ịn

h 
cư

 c
ao

 tố
c 

th
ôn

 9
C

ác
 h

ộ 
bá

m
 đ

ườ
ng

 Đ
iệ

n 
B

iê
n

1.
50

0.
00

0
1.

20
0.

00
0

90
0.

00
0

1,
5

10
Đ

oạ
n 

cò
n 

lạ
i

90
0.

00
0

72
0.

00
0

54
0.

00
0

1,
7

11
Tá

i đ
ịn

h 
cư

 c
ao

 tố
c 

th
ôn

 2
1.

00
0.

00
0

80
0.

00
0

60
0.

00
0

2,
5

12
Tá

i đ
ịn

h 
cư

 c
ao

 tố
c 

th
ôn

 3
C

ác
 h

ô 
bá

m
 đ

ườ
ng

 L
àn

g 
Th

àn
g 

- C
ầu

 S
ập

50
0.

00
0

40
0.

00
0

30
0.

00
0

5,
0

13
C

ác
 đ

ườ
ng

 Q
H

 c
òn

 lạ
i

35
0.

00
0

28
0.

00
0

21
0.

00
0

5,
0

14
Tá

i đ
ịn

h 
cư

 L
àn

g 
Đ

en
1.

00
0.

00
0

80
0.

00
0

60
0.

00
0

2,
0

15
Cá

c 
hộ

 b
ám

 đ
ườ

ng
 

ôt
ô 

trụ
c 

ch
ín

h 
(Đ

ườ
ng

 
ch

uy
ên

 d
ùn

g 
m

ỏ 
A

pa
tit

)
To

àn
 tu

yế
n

1.
20

0.
00

0
96

0.
00

0
72

0.
00

0
1,

0

16
K

hu
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 k
ha

i 
trư

ờn
g 

21
C

ác
 h

ộ 
bá

m
 đ

ườ
ng

 L
àn

g 
Th

àn
g 

- C
ầu

 S
ập

50
0.

00
0

40
0.

00
0

30
0.

00
0

1,
5

17
C

ác
 đ

ườ
ng

 c
òn

 lạ
i

30
0.

00
0

24
0.

00
0

18
0.

00
0

1,
5

18
K

hu
 tá

i đ
ịn

h 
cư

 L
àn

g 
Đ

en
 m

ở 
rộ

ng
C

ác
 đ

ườ
ng

 th
uộ

c 
kh

u 
tá

i đ
ịn

h 
cư

 L
àn

g 
Đ

en
 

m
ở 

rộ
ng

1.
50

0.
00

0
1.

20
0.

00
0

90
0.

00
0

1,
0

II
X

ã 
V

ạn
 H

oà

19
Ph

ố 
Đ

in
h 

B
ộ 

Lĩ
nh

Từ
 p

hố
 P

hạ
m

 V
ăn

 K
hả

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 M

14
 

(th
ôn

 H
ồn

g 
Sơ

n)
2 

60
0 

00
0

2.
08

0.
00

0
1.

56
0.

00
0

1,
8 

   

20
Từ

  đ
ườ

ng
 M

14
 đ

ến
 đ

ườ
ng

 M
9 

(th
ôn

 S
ơn

 
M

ãn
 1

)
1 

30
0 

00
0

1.
04

0.
00

0
78

0.
00

0
3,

6 
   

21
Ph

ố 
Ph

ạm
 V

ăn
 K

hả
Từ

 p
hố

 K
há

nh
 Y

ên
 (đ

ườ
ng

 M
17

) đ
ến

 p
hố

 
Ph

ạm
 V

ăn
 S

ảo
 (đ

ườ
ng

 M
12

)
2 

60
0 

00
0

2.
08

0.
00

0
1.

56
0.

00
0

1,
5 

   

22
Ph

ố 
Ph

ạm
 V

ăn
 S

ảo
Từ

 p
hố

 P
hạ

m
 V

ăn
 K

hả
 đ

ến
 đ

ườ
ng

 M
14

 
(th

ôn
 H

ồn
g 

G
ia

ng
)

2 
60

0 
00

0
2.

08
0.

00
0

1.
56

0.
00

0
1,

5 
   



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201746

23
Ph

ố 
Ph

ạm
 V

ăn
 S

ảo
Đ

oạ
n 

cò
n 

lạ
i t

hu
ộc

 k
hu

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 th

ôn
 

Sơ
n 

M
ãn

1 
30

0 
00

0
1.

04
0.

00
0

78
0.

00
0

2,
3 

   

24
Ph

ố 
K

há
nh

 Y
ên

 (đ
ườ

ng
 

M
17

)
Từ

 p
hố

 P
hạ

m
 V

ăn
 K

hả
 đ

ến
 p

hố
 Đ

in
h 

B
ộ 

Lĩ
nh

 (t
hô

n 
H

ồn
g 

H
à)

2 
60

0 
00

0
2.

08
0.

00
0

1.
56

0.
00

0
1,

5 
   

25
Ph

ố 
Lư

ơn
g 

Đ
ìn

h 
C

ủa
N

ối
 từ

 P
hạ

m
 V

ăn
 S

ảo
 đ

ến
 đ

ườ
ng

 M
10

 (g
iá

p 
gố

c 
đa

)
1 

30
0 

00
0

1.
04

0.
00

0
78

0.
00

0
2,

0 
   

26
N

ối
 từ

 M
10

 (g
iá

p 
gố

c 
đa

) đ
ến

 tỉ
nh

 lộ
 1

57
1 

30
0 

00
0

1.
04

0.
00

0
78

0.
00

0
2,

0 
   

27
Đ

ườ
ng

 M
9

N
ối

 từ
 Đ

in
h 

B
ộ 

Lĩ
nh

 đ
ến

 p
hố

 L
ươ

ng
 Đ

ìn
h 

C
ủa

 (M
11

)
1 

30
0 

00
0

1.
04

0.
00

0
78

0.
00

0
2,

0 
   

28
Đ

ườ
ng

 M
10

N
ối

 từ
 p

hố
 Đ

in
h 

B
ộ 

Lĩ
nh

 đ
i q

ua
 tr

ườ
ng

 
Ti

ểu
 h

ọc
 V

ạn
 H

oà
 đ

ến
 p

hố
 L

ươ
ng

 Đ
ìn

h 
C

ủa
 

(g
iá

p 
gố

c 
đa

)
1 

30
0 

00
0

1.
04

0.
00

0
78

0.
00

0
2,

0 
   

29
Từ

 đ
ườ

ng
 M

9 
(g

ốc
 đ

a)
 đ

ến
 k

hu
 C

ôn
g 

ng
hi

ệp
1 

30
0 

00
0

1.
04

0.
00

0
78

0.
00

0
2,

0 
   

30
Tu

yế
n 

M
15

 (t
hô

n 
H

ồn
g 

G
ia

ng
)

Từ
 p

hố
 P

hạ
m

 V
ăn

 S
ảo

 đ
ến

 h
ết

 đ
ườ

ng
1 

50
0 

00
0

1.
20

0.
00

0
90

0.
00

0
2,

0 
   

31
Đ

ườ
ng

 M
12

 (t
uy

ến
 

ph
ụ)

Từ
  đ

ườ
ng

 M
11

 đ
ến

 c
uố

i đ
ườ

ng
 M

12
 tu

yế
n 

ch
ín

h 
(P

hạ
m

 V
ăn

 S
ảo

)
1 

30
0 

00
0

1.
04

0.
00

0
78

0.
00

0
2,

0 
   

32
Tu

yế
n 

M
14

 (t
hô

n 
H

ồn
g 

G
ia

ng
)

Từ
 đ

ườ
ng

 B
ờ 

sô
ng

 đ
ến

 p
hố

 Đ
in

h 
B

ộ 
Lĩ

nh
2 

60
0 

00
0

2.
08

0.
00

0
1.

56
0.

00
0

1,
5 

   

33
K

hu
 T

Đ
C

 S
ơn

 M
ãn

C
ác

 đ
ườ

ng
 k

hu
 T

Đ
C

 S
ơn

 M
ãn

1 
30

0 
00

0
1.

04
0.

00
0

78
0.

00
0

2,
0 

   

34
K

hu
 v

ực
 th

ôn
 H

ồn
g 

Sơ
n 

(c
ũ)

G
iá

p 
kh

u 
So

i M
ườ

i p
hư

ờn
g 

Ph
ố 

M
ới

 6
00

 0
00

48
0.

00
0

36
0.

00
0

2,
0 

   

35
Đ

ườ
ng

 đ
i x

ã 
V

ạn
 H

oà
 

th
uộ

c 
kh

u 
TĐ

C
 

Sơ
n 

M
ãn

Từ
 L

ươ
ng

 Đ
ìn

h 
C

ủa
 (g

ốc
 đ

a)
 đ

ến
 P

hạ
m

 V
ăn

 
Sả

o
1 

30
0 

00
0

1.
04

0.
00

0
78

0.
00

0
2,

0 
   



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 47

36
K

hu
 T

Đ
C

 c
ho

 n
gư

ời
 c

ó 
th

u 
nh

ập
 th

ấp
1 

00
0 

00
0

80
0.

00
0

60
0.

00
0

2,
0 

   

37
Đ

ườ
ng

 lõ
i đ

ất
 c

ôn
g 

ty
 

55
9 

và
 H

oà
ng

 M
ai

Từ
 p

hố
 P

hạ
m

 V
ăn

 K
hả

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 M

15
 th

ôn
 

H
ồn

g 
G

ia
ng

2 
00

0 
00

0
1.

60
0.

00
0

1.
20

0.
00

0
1,

5 
   

38
Đ

ườ
ng

 lõ
i đ

ất
 c

ôn
g 

ty
 

H
uệ

 M
in

h
Từ

 p
hố

 P
hạ

m
 V

ăn
 K

hả
 đ

ến
 p

hố
 K

há
nh

 Y
ên

 
th

ôn
 H

ồn
g 

H
à

2 
00

0 
00

0
1.

60
0.

00
0

1.
20

0.
00

0
1,

5 
   

39
K

hu
 T

Đ
C

 c
ầu

 G
ia

ng
 Đ

ôn
g

1 
00

0 
00

0
80

0.
00

0
60

0.
00

0
2,

0 
   

40
Từ

 c
uố

i đ
ườ

ng
 M

12
 tu

yế
n 

ch
ín

h 
đế

n 
U

B
N

D
 x

ã 
vò

ng
 q

ua
 k

hu
 T

Đ
C

 
đế

n 
nh

à 
ôn

g 
Lư

ơn
g 

(th
ôn

 C
án

h 
C

hí
n)

 6
80

 0
00

54
4.

00
0

40
8.

00
0

4,
0 

   

41
Từ

 n
hà

 ô
ng

 P
hư

ơn
g 

đế
n 

đư
ờn

g 
sắ

t t
hu

ộc
 th

ôn
 C

án
h 

Đ
ôn

g.
 6

80
 0

00
54

4.
00

0
40

8.
00

0
4,

0 
   

42
Từ

 n
gõ

 n
hà

 ô
ng

 H
iề

n 
M

in
h 

th
eo

 tr
ục

 đ
ườ

ng
 lê

n 
ch

ùa
 ra

 đ
ến

 n
hà

 ô
ng

 
C

ao
 C

hu
yề

n
 4

20
 0

00
33

6.
00

0
25

2.
00

0
3,

0 
   

43
Từ

 tr
ạm

 b
iế

n 
áp

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 sắ

t n
hà

 ô
ng

 S
ưa

 G
ia

ng
 Đ

ôn
g 

và
 đ

oạ
n 

từ
 

câ
y 

đa
 tr

ạm
 y

 tế
 đ

ến
 n

hà
 ô

ng
 L

ộc
 ra

 đ
ến

 n
hà

 ô
ng

 T
hi

ệu
 B

ền
 (Đ

ườ
ng

 
C

án
h 

Đ
ôn

g)
 4

20
 0

00
33

6.
00

0
25

2.
00

0
3,

0 
   

44
Đ

ườ
ng

 F
1 

Từ
 đ

ườ
ng

 Đ
in

h 
B

ộ 
Lĩ

nh
 đ

ến
 đ

ườ
ng

 F
2

3 
90

0 
00

0
3.

12
0.

00
0

2.
34

0.
00

0
1,

1 
   

45
 đ

ườ
ng

 F
2

Từ
 đ

ườ
ng

 M
17

 đ
ến

 đ
ườ

ng
 F

1
3 

90
0 

00
0

3.
12

0.
00

0
2.

34
0.

00
0

1,
1 

   

46
Từ

 đ
ườ

ng
 F

1 
đế

n 
đư

ờn
g 

Đ
in

h 
B

ộ 
Lĩ

nh
3 

50
0 

00
0

2.
80

0.
00

0
2.

10
0.

00
0

1,
1 

   
II

I
X

ã 
C

am
 Đ

ườ
ng

47
Đ

ườ
ng

 v
ào

 m
ỏ

Từ
 n

úi
 lở

 lê
n 

đế
n 

hế
t đ

ịa
 p

hậ
n 

xã
 C

am
 

Đ
ườ

ng
 7

00
 0

00
56

0.
00

0
42

0.
00

0
1,

0

48
Đ

ườ
ng

 v
en

 su
ối

Từ
 c

ổn
g 

nh
à 

đì
nh

 là
ng

 N
hớ

n 
đế

n 
ch

ợ 
là

ng
 

N
hớ

n 
(đ

ườ
ng

 4
E)

 6
00

 0
00

48
0.

00
0

36
0.

00
0

1,
0

49
Đ

ườ
ng

 v
ào

 tr
ụ 

sở
 

U
B

N
D

 x
ã

Từ
 p

hố
 H

oà
ng

 Q
uố

c 
V

iệ
t đ

ến
 h

ết
 c

ổn
g 

U
B

N
D

 x
ã

1 
00

0 
00

0
80

0.
00

0
60

0.
00

0
3,

0

50
Đ

ườ
ng

 đ
ập

 tr
àn

 c
ũ

Từ
 n

hà
 tr

uy
ền

 th
ốn

g 
đế

n 
đậ

p 
trà

n
 5

00
 0

00
40

0.
00

0
30

0.
00

0
1,

0



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 201748

51
Đ

ườ
ng

 lê
n 

trạ
m

 đ
iệ

n
Từ

 đ
ườ

ng
 Q

L 
4E

 c
ũ 

đế
n 

trạ
m

 đ
iệ

n 
35

 4
00

 0
00

32
0.

00
0

24
0.

00
0

1,
0

52
Đ

ườ
ng

 q
uố

c 
lộ

 4
E 

(c
ũ)

Từ
 n

gã
 3

 B
ến

 Đ
á 

đế
n 

cầ
u 

sắ
t L

àn
g 

N
hớ

n
2 

00
0 

00
0

1.
60

0.
00

0
1.

20
0.

00
0

1,
0

53
Từ

 c
ầu

 L
àn

g 
N

hớ
n 

đế
n 

đư
ờn

g 
29

m
 B

ìn
h 

M
in

h
1 

00
0 

00
0

80
0.

00
0

60
0.

00
0

1,
2

54
M

ặt
 đ

ườ
ng

 W
B

 (3
0m

 
ch

iề
u 

sâ
u)

Đ
oạ

n 
từ

 c
ầu

 là
ng

 V
ạc

h 
đế

n 
nh

à 
vă

n 
hó

a 
th

ôn
 

Sơ
n 

Lầ
u

 4
00

 0
00

32
0.

00
0

24
0.

00
0

1,
0

55
Từ

 tr
ườ

ng
 M

N
 S

ơn
 L

ầu
 đ

ến
 h

ết
 đ

ịa
 p

hậ
n 

C
am

 Đ
ườ

ng
 (x

ã 
H

ợp
 T

hà
nh

)
 3

00
 0

00
24

0.
00

0
18

0.
00

0
1,

0

56
Đ

ườ
ng

 k
hu

 T
Đ

C
 T

T 
cụ

m
 x

ã

K
hu

 tr
un

g 
tâ

m
 (d

ự 
ki

ến
)b

ao
 g

ồm
 c

ả 
đo

ạn
 

từ
 c

ủa
 n

hà
 đ

ìn
h 

đế
n 

nh
à 

ôn
g 

N
gh

ịn
h 

- t
hô

n 
Su

ối
 N

gà
n.

 5
00

 0
00

40
0.

00
0

30
0.

00
0

5,
0



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 10 - 02 - 2017 49

PH
Ụ

 B
IỂ

U
 S

Ố
 1

B
H

Ệ
 S

Ố
 Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

 G
IÁ

 Đ
Ấ

T 
Ở

, Đ
Ấ

T 
T

H
Ư

Ơ
N

G
 M

Ạ
I -

 D
ỊC

H
 V

Ụ
 V

À
 Đ

Ấ
T 

SẢ
N

 X
U

Ấ
T 

K
IN

H
 D

O
A

N
H

 
PH

I N
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P 
K

H
Ô

N
G

 P
H

Ả
I L

À
 Đ

Ấ
T 

T
H

Ư
Ơ

N
G

 M
Ạ

I -
 D

ỊC
H

 V
Ụ

 N
Ô

N
G

 T
H

Ô
N

 K
H

U
 V

Ự
C

 II
 

T
H

U
Ộ

C
 Đ

ỊA
 B

À
N

 T
H

À
N

H
 P

H
Ố

 L
À

O
 C

A
I N

Ă
M

 2
01

7
(K

èm
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
11

/2
01

6/
Q

Đ
-U

BN
D

 n
gà

y 
21

 th
án

g 
12

 n
ăm

 2
01

6 
củ

a 
U

BN
D

 tỉ
nh

)

ST
T

M
ốc

 x
ác

 đ
ịn

h

 G
iá

 đ
ất

 tạ
i Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 9
1/

20
14

/Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 
27

/1
2/

20
14

; Q
Đ

 s
ố 

71
/2

01
5/

Q
Đ

-
U

B
N

D
 n

gà
y 

31
/1

2/
20

15
; Q

Đ
 s

ố 
11

0/
20

16
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

21
/1

2/
20

16
 c

ủa
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 

(đ
ồn
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iá

 đ
ất
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iá

 đ
ất
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